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Phần 1: Tổng quan ngành CNHT dệt may
1.1. Ngành CNHT dệt may thế giới
Theo Marketline và Euromonitor, giá trị ngành bán lẻ hàng may mặc toàn cầu sẽ có tốc độ tăng trưởng tương đối chậm với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) 21-26 đạt 4,7%. Trong đó dự kiến mức tăng trưởng nhanh nhất sẽ rơi giai đoạn 2021-2022 với 7,6%, trước khi giảm còn 4%/năm trong giai đoạn 2022-2026.

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục duy trì là hai cường quốc bán lẻ hàng may mặc lớn nhất, cách xa quốc gia tại vị trí thứ 3. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ của hai thị trường này duy trì ở mức khiêm tốn cho đến năm 2026.

Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC), Bắc Mỹ và Tây Âu vẫn là thị trường tiêu thụ hàng may mặc lớn nhất thế giới, chiếm hơn 80% doanh số bán lẻ toàn cầu. Tuy nhiên, đang xuất hiện thêm các thị trường mới nổi như Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ La-tinh với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ tốc độ tăng trưởng của thị trường APAC (khoảng 5% CAGR 21-26).
Trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của thế giới nhìn chung ổn định, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may. Theo đó, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bảo hộ các nhân như khẩu trang tăng lên, cùng với đó ảnh hưởng của các đợt giãn cách chống dịch trên toàn thế giới, cùng với chính sách thắt chặt chi tiêu khiến cho ngành dệt may khó khăn hơn. Theo World Bank dự báo, GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng dương trở lại trong giai đoạn 2021-2023, tạo hy vọng cho sự phục hồi tiêu dùng của các mặt hàng may mặc trên thế giới.
Hiện kim ngạch xuất, nhập khẩu tập trung vào 10 khu vực/quốc gia trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc, EU, Ấn Độ là nhà xuất khẩu lớn nhất; còn phía nhập khẩu, EU và Mỹ là khu vực/quốc gia nhập khẩu lớn nhất.

Trong năm 2021, Trung Quốc và Việt Nam chứng kiến sự gia tăng lớn trong xuất khẩu xơ, sợi, vải. Có thể nói, xu hướng sự dịch chuyển các đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành nước được hưởng lợi, theo đó lượng nhập khẩu xơ sợi tăng mạnh để đáp ứng các đơn hàng thiết bị bảo vệ cá nhân cho EU và Mỹ. 
- Tình hình sản xuất các sản phẩm CNHT ngành dệt may

Mặt hàng bông: Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tiêu thụ bông toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4,1% trong niên vụ 2021-22, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng trung bình dài hạn là 1,7%. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp tiêu thụ trên thế giới vượt sản lượng. Dự trữ bông thế giới dự kiến sẽ giảm 3,2 triệu kiện.

Trong khi đó, sản lượng bông thế giới dự kiến sẽ tăng 4,7% với mức tăng trưởng đáng kể nhất so với cùng kỳ năm trước ở Pakistan, Australia, Brazil, Hoa Kỳ và Tây Phi.

Nhìn chung, tiêu thụ bông tăng cao trong giai đoạn 2021-22 và nguồn dự trữ dự kiến ở mức thấp sẽ hỗ trợ giá bông với chỉ số A-Index dự báo tăng 7 xu lên 90 xu/pound.

Nhập khẩu bông trong năm tài chính 2021-2022 của Trung Quốc được dự báo ở mức 11,0 triệu kiện, không thay đổi so với mức của năm trước, mức cao nhất trong 7 năm. Tăng trưởng hơn nữa trong sản xuất sợi và vải, cùng với sản xuất trong nước thấp hơn, dự kiến sẽ duy trì nhập khẩu mạnh bên cạnh việc duy trì mức dự trữ tối ưu. Tiêu thụ bông của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng với tốc độ dưới mức trung bình của thế giới.

Mặt hàng xơ, sợi, dệt: Đối nhóm hàng này thì hiện nay Trung Quốc, EU và Ấn Độ là các nhà sản xuất lớn. Thống kê kim ngạch xuất, nhập khẩu trong 5 năm gần đây thì Trung Quốc, EU và Ấn Độ là nhà xuất khẩu lớn nhất với 65,8% sản lượng và 66,9% giá trị. Về phía nhập khẩu, EU và Hoa Kỳ là khu vực/quốc gia nhập khẩu lớn nhất.

Bảng 1: Tham khảo 10 nước xuất, nhập khẩu hàng dệt, sợi lớn nhất thế giới

	STT
	Tên thị trường nhập khẩu
	Tên thị trường xuất khẩu

	1
	EU
	China

	2
	US
	EU

	3
	Japan
	VN

	4
	UK
	Bangladesh

	5
	Canada
	Turkey

	6
	Korea
	India

	7
	China
	Malaysia

	8
	Switzerland
	UK

	9
	Hongkong
	Hongkong

	10
	Russia
	Indonesia


Nguồn: Tổng hợp từ WTO

- Triển vọng thị trường sản phẩm CNHT ngành dệt may một số nước trên thế giới

Bangladesh: Chuỗi cung ứng nội địa ngành dệt may của Bangladesh tương đối hoàn thiện so với Việt Nam do các nhà cung cấp vải nội địa của Bangladesh có khả năng đáp ứng gần 62% nhu cầu trong nước. 

Hình 1: Top 10 ngành dệt kim xuất khẩu của Bangladesh
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Nguồn: https://www.fashionpress24.com
Nhật Bản: Nhật Bản là một trong số các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển nhất châu Á và trên thế giới. Phần lớn, DN sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may là các DNVVN. Chính phủ Nhật Bản có nhiều chính sách tích cực nhằm hỗ trợ cho các DNVVN trong CNHT dệt may, luôn quan tâm đến những DN này và đánh giá rất cao vai trò của họ trong việc thúc đẩy ngành CNHT dệt may phát triển. Nhật Bản đã hình thành một hệ thống liên kết dọc dưới dạng các công ty liên hiệp sợi - dệt. 

Anh: Ngành Dệt may của Vương quốc Anh phụ thuộc vào sản xuất vải và sợi. Do những tiến bộ của công nghệ, ngành công nghiệp quần áo của Anh mở rộng và phát triển Sợi bông, công nghệ kéo sợi và dệt, bộ sưu tập vải cao và lớn nhất có sẵn trong ngành may vải, nhà máy quy trình nhuộm và sợi tự nhiên và hiệu quả là được xuất khẩu và cung cấp trên khắp các quốc gia Châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Pakistan, Canada và trên toàn cầu. 
Australia: Australia có một thị trường dệt may khổng lồ cho hàng may mặc, quần áo, vải, áo choàng và quần áo cho phụ nữ dân tộc. Các ngành công nghiệp sản xuất hàng dệt may và quần áo đã tham gia vào việc đưa sản phẩm dệt may có liên quan đến thời trang và may mặc đến thị trường tiêu dùng vải của Australia, bán lẻ hàng may mặc, bán buôn vải và cung cấp các loại sợi và sợi dệt khác. 
1.2. CNHT dệt may trong nước
Dệt, may là ngành công nghiệp liên quan đến việc sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất và phân phối sản phẩm may mặc tới người tiêu dùng. Ngành dệt may góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết cho hầu hết các ngành nghề và sinh hoạt trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân; là một ngành đem lại thặng dư xuất khẩu cho nền kinh tế; góp phần giải quyết việc làm, tăng phúc lợi xã hội. Ngoài ra ngành dệt may còn thúc đẩy phát triển và là đầu vào cho nhiều ngành kinh tế khác như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ …

Được biết Việt Nam hiện có hơn 6.000 nhà máy dệt may với khoảng 3 triệu lao động. Đó là lý do khiến ngành công nghiệp dệt, may trong những năm gần đây đã có những bước tiến tích cực, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp ngành Dệt bình quân giai đoạn 2012-2020 đạt 11,8%/năm (các năm có tốc độ tăng cao trên 10% là: năm 2013 tăng 21%; năm 2014 tăng 19,7%; năm 2015 tăng 14%; năm 2016 tăng 16,9%; năm 2018 tăng 12,5% và năm 2019 tăng 10,9%). 

Một số thương hiệu may mặc được khẳng định trên thị trường trong và ngoài nước như: May 10, May Việt Tiến, Dệt Kim Đông Xuân, Gấm Thái Tuấn, áo sơ mi An Phước… Những thương hiệu này không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước mà còn giúp ngành Dệt may Việt Nam tạo dựng tên tuổi trên thị trường nước ngoài. Năm 2020, ngành Dệt may, giày dép, túi xách, sản xuất trang phục là những ngành chịu tác động tiêu cực và kéo dài nhất của dịch Covid-19. Chỉ số IIP ngành dệt giảm 0,5%; ngành sản xuất trang phục giảm 4,9% do đại dịch Covid-19 làm đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, thu hẹp thị trường tiêu thụ các sản phẩm may mặc, nhu cầu sản phẩm dệt may giảm sút mạnh khi người tiêu dùng trên thế giới chỉ quan tâm đến đồ dùng thiết yếu và phòng chống dịch. Mặc dù dịch bệnh làm tăng nhu cầu các sản phẩm bảo hộ, sản phẩm y tế khẩu trang (cả nội địa và nước ngoài), tuy nhiên ngành dệt may cần phải tìm cách tồn tại, phát triển phù hợp với bối cảnh mới.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, doanh nghiệp những ngành hàng tỷ USD như dệt may, da giày đã mất nhiều thời gian để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng là những mắt xích trong một chuỗi cung ứng, có doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu nguyên phụ liệu, có doanh nghiệp may gia công, có doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm… Tuy nhiên, những quy định phòng chống dịch chặt chẽ và thậm chí thiếu nhất quán của các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp phía nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đang khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử, doanh nghiệp ngành may phải có nguyên liệu mới sản xuất được. Nhưng những quy định về vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương khiến nhiều doanh nghiệp nguyên liệu không thể xuất hàng đến các doanh nghiệp may mặc ở địa phương khác, dẫn đến doanh nghiệp phải đóng cửa. Ngược lại, những quy định về “3 tại chỗ” khiến doanh nghiệp may mặc phải giảm công suất, giảm lượng mua nguyên phụ liệu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nguyên phụ liệu.

Về sản lượng một số sản phẩm CNHT của ngành: 
Sau quãng thời gian giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất do đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam sản xuất ngành dệt may đang dần lấy lại nhịp độ. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu của năm 2022, tiến độ sản xuất đang dần trở lại, dù tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và các doanh nghiệp vẫn còn chịu nhiều biến động, đặc biệt là những biến động liên quan tới lao động do nghỉ Tết Nguyên đán. 

Dự báo, tốc độ xuất của ngành dệt may tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, do dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế thế giới tiếp tục khởi sắc và hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ được thực hiện đồng bộ
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 19,30 tỷ USD, tăng 21,8% so với 6 tháng đầu năm 2020 và tăng 4,89% so với 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên còn nhiều thách thức, nhưng với sự tăng trưởng ổn định và liên tục trong những tháng vừa qua cho thấy xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã trở lại so với thời điểm trước dịch và còn tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước Covid-19. 

Bảng 2: Chỉ số sản xuất ngành dệt, may của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 Đvt: %
	Mặt hàng
	Tháng 6 năm 2021
	6 tháng đầu năm 2021

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T5/2021 (%)
	So với T6/2020 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 6T/2020 (%)
	So với 6T/2019 (%)

	Tổng
	3.790
	15,46
	24,66
	19.308
	21,80
	4,89

	Hàng dệt, may
	3.065
	19,10
	16,18
	15.311
	15,50
	1,33

	Xơ, sợi dệt các loại
	489
	3,40
	90,24
	2.643
	64,20
	30,23

	NPL dệt may, da giày
	173
	4,00
	39,81
	994
	24,90
	3,91

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	63
	-9,60
	191,74
	360
	85,10
	15,67


Nguồn: Tổng cục Thống kê
Bảng 3: Sản lượng sản xuất sản phẩm dệt, may tháng 6 năm 2022 – Đvt: triệu m2
	Chủng loại
	Đvt
	Tháng 6/2022
	So tháng trước (%)
	So cùng kỳ 2021 (%)

	Vải dệt từ sợi tự nhiên
	Triệu m2
	61,5
	95,3
	108,7

	Vải dệt từ sợi tổng hợp 
hoặc sợi nhân tạo
	Triệu m2
	89,6
	104,5
	96,6

	Quần áo mặc thường
	Triệu cái
	436,2
	97,5
	108,5


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Bảng 4: Tình hình sản xuất một số sản phẩm của ngành dệt may
	Mặt hàng
	ĐVT
	T6/2021
	So với T5/2021 (%)
	So với T6/2020 (%)
	6T2021
	So với 6T/2020 (%)

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	66.601
	2,06
	7,66
	339.662
	-3,30

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	49.202
	6,72
	15,04
	241.131
	18,94

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	31.369
	7,10
	54,82
	164.590
	21,62

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	9.744
	5,24
	16,14
	49.597
	1,25

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	154.143
	8,33
	13,31
	813.426
	5,88

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	88.836
	-0,83
	17,46
	493.982
	14,34

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	18.170
	6,00
	17,04
	98.874
	3,90

	Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	202.248
	2,63
	4,08
	1.121.028
	4,36

	Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	63.408
	-0,62
	-4,82
	383.999
	3,71

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	47.333
	3,83
	18,85
	256.397
	10,63

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	56.623
	15,04
	59,68
	266.569
	21,55

	Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	43.940
	1,77
	4,84
	248.167
	20,40

	Quần áo lót cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
	1000 cái
	15.551
	5,79
	8,30
	84.620
	12,28

	Màn bằng vải tuyn
	1000 cái
	6.847
	0,19
	-14,31
	42.009
	-17,16

	Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng vệ sinh, nhà bếp 
	Tấn
	8.087
	1,43
	1,65
	42.884
	2,27

	Các loại mền chăn, các loại chăn nhồi lông, các loại nệm, đệm, nệm ghế, nệm gối, túi ngủ và loại tương tự có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu nhựa hoặc bằng cao su hoặc bằng chất dẻo xốp
	1000 cái
	1.958
	1,68
	20,04
	11.040
	4,21


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
Phần 2: Tác động của các chính sách khuyến khích phát triển đối CNHT dệt may
2.1. Tác động của một số chính sách

2.2.1. Chính sách thu hút vốn đầu tư
Chính sách thu hút vốn đầu tư vào ngành may mặc Nhìn theo một góc độ đa chiều, đại dịch Covid-19 là tác nhân kìm hãm vốn ngoại vào ngành dệt may trong thời điểm này, tuy nhiên trong những năm tới đây cũng là lực đẩy giúp quá trình dịch chuyển diễn ra nhanh hơn. (T. Phương, 2021) Tính đến hiện tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc được đánh giá là những cường quốc về dệt may hàng đầu thế giới. Thế nhưng những quốc gia và vùng lãnh thổ này đang giảm dần hoạt động sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Chính vì vậy, quá trình chuyển dịch chuỗi sản xuất dệt may từ các quốc gia này là điều tất yếu. Việt Nam là thị trường có nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước (Bình, 2021a), nhờ đó sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự dịch chuyển đầu tư này. Để thúc đẩy thu hút vốn FDI vào ngành may mặc Việt Nam. chúng ta cần một số biện pháp như sau: 
( Giải pháp về chính sách : Xác định rõ đâu là trọng tâm trong thu hút FDI vào ngành May, từ đó chú trọng xây dựng chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thu hút vốn. Đối với mục tiêu lớn chính là thu hút FDI từ những tập đoàn lớn, cụ thể là các tập đoàn tới từ những quốc gia có công nghệ cao : Hoa Kỳ, các nước EU, Nhật Bản, nên có những chính sách và thiết lập những ưu đãi, quyền lợi cụ thể, tối ưu để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng về công nghệ, giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu của chính sách phát triển CNHT ngành May nhờ sự đóng góp từ những đối tác lớn này. Bên cạnh đó Việt Nam cũng cần bổ 9 sung những quy định rõ ràng, rành mạch về pháp lý để ngăn việc đất nước của chúng ta trở thành “bãi thải công nghệ” khi tiếp nhận FDI từ các quốc gia lớn, kiên quyết từ chối các dự án có công nghệ lạc hậu, có thể gây nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe con người. 
( Các doanh nghiệp nội địa nhỏ và vừa (SME) ngành May mặc cần được đầu tư và chú trọng phát triển : Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp nước ngoài sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển ngành May của Việt Nam song để ngành này của nước ta phát triển một cách lâu dài và bền vững, đòi hỏi các doanh nghiệp nội địa phải ngày một chuyên nghiệp và lớn mạnh, đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất từ phía các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy, nhằm thúc đẩy các SME nội địa, nhà nước ta phải thiết kế những chính sách hỗ trợ mang tính tích cực và nhiều quyền lợi cho nhóm này. Đặc biệt, chính sách ưu đãi về thuế, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về kỹ thuật hay về thủ tục hành chính,... được đánh giá là những giải pháp chủ chốt nhằm thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp nội địa mạnh dạn đầu tư. Những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp FDI vào ngành May về mảng công nghiệp 4.0 cũng nên được áp dụng với các doanh nghiệp trong nước khi đầu tư vào lĩnh vực này. 
( Tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa: Việt Nam cũng cần tập trung nâng cao mối liên kết giữa nhà đầu tư nội địa và nhà đầu tư FDI bởi vì điều này sẽ giúp kích thích ngành May trong nước phát triển thông qua sự cạnh tranh giữa 2 bên, đồng thời các SME nội địa cũng sẽ có cơ hội học hỏi, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ các doanh nghiệp nước ngoài trong cùng lĩnh vực. Một trong những biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp nội địa có sự kết nối với nhau hơn đó chính là cần có một hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác,đầy đủ về các doanh nghiệp. Biện pháp này đã được đề xuất và trong giai đoạn đầu triển khai nhưng chưa tạo được sự hiệu quả lớn và rõ ràng. Do đó, hoạt động trên cần phải được kiểm tra lại và triển khai nhanh chóng để hoàn thiện các các dữ liệu, bảo đảm các yêu cầu về tính chính xác, cập nhật nhanh, nhằm cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu. 
( Xây dựng các khu, cụm CNHT nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài : Những năm qua, các dự án có vốn FDI vào lĩnh vực nhuộm và hóa chất nhuộm bị hạn chế một phần 10 là do sự quan ngại của chính quyền địa phương đến vấn đề môi trường cũng như sức khỏe của người dân nên đã từ chối tiếp nhận các dự án này. Nhằm đẩy mạnh vốn FDI vào CNHT ngành May trong các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp hay cụm liên kết ngành, các Bộ, ngành trung ương cần chú trọng đến vấn đề quy hoạch ở tầm vĩ mô các khu, cụm công nghiệp trong mối quan hệ với các khu dân cư; cải thiện những thiếu sót về cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu (chú ý về việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải tập trung); hình thành được tính chuyên môn hóa và mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp. Hoạt động tập trung các doanh nghiệp có nguy cơ gây tổn hại đến môi trường vào một hoặc một số khu vực sẽ giúp cho việc xử lý tập trung chất thải trước khi đưa ra ngoài môi trường cũng như giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng dễ dàng và tránh được sự lãng phí nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp này hơn so với việc để các doanh nghiệp hình thành rải rác tại các địa phương. 
( Nâng cao trình độ nguồn nhân lực để phục vụ cho các dự án đầu tư vào ngành dệt may: Trước tiên, cần điều tra và phân tích nhu cầu trong từng lĩnh vực của ngành May gắn với mỗi một giai đoạn phát triển tương ứng, thông qua đó thiết kế chương trình đào tạo phù hợp. Chương trình đào tạo không chỉ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản cần thiết cho công việc của họ mà còn hỗ trợ người học phát triển được các kỹ năng mềm - một trong những nhược điểm của lao động Việt Nam, như: sự kỷ luật, tính sáng tạo, khả năng tư duy độc lập,… ngoài ra là trình độ ngoại ngữ.(Nguyễn Thị Tuyết, 2021) Hoạt động đào tạo và cung cấp nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho các doanh nghiệp cũng cần phải chú tâm hơn đến mối quen hệ giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Nhà nước cũng như là các cơ sở đào tạo nên hỗ trợ và tạo động lực cho các doanh nghiệp chủ động “đặt hàng”. Bên cạnh đó các cơ sở đào tạo cần tạo điều kiện cho người học có cơ hội thực hành cũng như giúp họ có công việc phù hợp ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo. 
2.2.2. Chính sách tài chính, thuế và nguồn vốn
Chính phủ xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ thông qua quỹ tín dụng ưu đãi để phát triển công nghiệp hỗ trợ của ngành, có chế độ ưu đãi vay vốn dài hạn, vay tài chính, ưu đãi về thuế đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may;

Xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án phát triển khu công nghiệp tập trung, xây dựng kết cấu hạ tầng cho các cụm công nghiệp chuyên ngành dệt may theo hình thức tổ hợp khép kín từ khâu dệt-nhuộm-hoàn tất (ngành dệt may);
Xây dựng chính sách cụ thể về thuế để thúc đẩy phát triển ngành dệt may (như miễn thuế VAT cho vải nội địa khi các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng mua, bán của nhau; giảm thuế đất cho các dự án đầu tư dệt nhuộm…);
Có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các cơ sở đào tạo nghề sợi, dệt nhuộm như miễn, giảm thuế thu nhập, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, xây dựng trường, xưởng thực hành, miễn toàn bộ thuế nhập khẩu các thiết bị giảng dạy, giáo cụ. Có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nhân lực bậc cao bằng các hình thức nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo;

Thiết lập cơ chế cho phép doanh nghiệp trong ngành tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về RBC trong nước và quốc tế;

Tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp tái sử dụng nguyên liệu dư thừa trong quá trình sản xuất để có thể đáp ứng một phần nhu cầu nguyên liệu thiếu hụt hiện nay; 

2.2. Những khó khăn tác động đến CNHT dệt may trong nước
- Công nghiệp phụ trợ yếu, tỷ lệ nội địa hóa còn tương đối thấp 

Đối với ngành dệt may, tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt khoảng 40 - 48%. Vải sử dụng cho ngành phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu. Ngành vải may của Việt Nam hiện nay đạt sản lượng khoảng 2,3 tỷ m2/năm, đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu thị trường trong nước. Vải sản xuất trong nước phần lớn được sử dụng để sản xuất quần áo chất lượng trung bình và thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Số lượng DN CNHT (hiện chiếm khoảng 15%) ít hơn nhiều so với các DN may, trong khi phải ngược lại, số lượng DN CNHT cần nhiều hơn so với số lượng các DN may mặc, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất sản phẩm may mặc. Hiện số doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ còn ít, hoặc nếu có đầu tư thì đa phần cũng không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong sản phẩm. Điều đó dẫn đến việc nhập khẩu nhiều các yếu tố đầu vào của ngành May. Tổng giá trị nhập khẩu yếu tố đầu vào của ngành dệt may thường chiếm xấp xỉ 60% giá trị xuất khẩu dệt may.

Một nghịch lý nữa của ngành May Việt Nam là: xuất khẩu đầu vào là sợi đến 70% sản phẩm tạo ra nhưng lại phải nhập khẩu phần lớn vải phục vụ cho may mặc, do CNHT dệt nhuộm chưa phát triển; loại sợi Việt Nam sản xuất được chủ yếu là sợi cotton, rất ít DN sản xuất được sợi polyester filament - loại sợi được sử dụng phổ biến hơn trong ngành May mặc hiện nay. Điều này dẫn đến giảm giá trị gia tăng của ngành May Việt Nam do xuất “thô”, nhập “tinh”. Ngoài ra, các DN CNHT ngành dệt may cũng có nhiều điểm yếu kém khác là: trình độ công nghệ thấp, máy móc lạc hậu; trình độ tay nghề của lao động chưa đáp ứng tốt, năng suất lao động thấp…

Điểm nghẽn chủ yếu đối với CNHT ngành dệt may là công nghệ nhuộm vải cũng như công tác xử lý môi trường để phát triển ngành dệt nhuộm vẫn chưa được quan tâm đúng mức đã hạn chế việc các doanh nghiệp đầu tư sản xuất dệt vải và khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

Khả năng nội địa hóa sản phẩm XK của Việt Nam chưa lớn, chưa mang lại nhiều giá trị gia tăng cho hàng hóa. Với tốc độ tăng trưởng lớn như vậy và với mặt bằng kinh tế của Việt Nam, chúng ta phải chấp nhận NK nguyên liệu mà chúng ta không có lợi thế. Trong những năm qua kim ngạch NK nguyên phụ liệu của ngành dệt may khá lớn. Tuy nhiên, ngành dệt may đang cố gắng tăng tỷ lệ nội địa hóa. Trong những năm vừa qua, ngành đã tăng khoảng 46-47%, năm cao nhất là 48% tỷ lệ nội địa hóa trên sản phẩm. Ngành dệt  may trong nước vẫn đang phấn đấu tiếp tục tăng tỷ lệ nội địa hóa, bên cạnh đó sẽ đưa thêm giá trị gia tăng vào sản phẩm.

- Hạn chế về năng lực sản xuất nguyên phụ liệu

Nguyên nhân nước ta phải phụ thuộc vào nguyên liệu dệt may nhập khẩu chủ yếu là do kỹ thuật dệt nhuộm trong nước còn kém so với các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ… Cụ thể: 

Vốn đầu tư lớn: Tại Việt Nam, nếu đầu tư một vị trí làm của công nhân may thì doanh nghiệp chỉ cần 3.000 USD (con người và công nghệ), nhưng nếu đầu tư vị trí công nhân sợi hoặc dệt thì phải mất 200.000 USD. Theo tổng giám đốc Vinatex, đầu tư ngành dệt, nhuộm, Việt Nam cần 15 tỷ USD, theo đó, trung bình mỗi dự án đầu tư dệt nhuộm cần đầu tư vốn tương đối lớn (khoảng 2 - 5 triệu USD) do đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn rất tốn kém và thời gian thu hồi vốn lâu. Như vậy, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đầu tư vào dệt, nhuộm là tương đối khó khăn. 

Yêu cầu về xử lý chất thải: Các nhà máy in, nhuộm hoàn tất luôn gặp phải các vấn đề môi trường vì sử dụng nhiều hóa chất mà hóa chất thải ra cần phải có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Hiện nay cả nước chỉ có một số tỉnh đồng ý cho xây dựng nhà máy in, nhuộm hoàn tất với điều kiện có hệ thống xử lý nước thải tốt như Bắc Giang, Nam Định, trong khi các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình đều nói không với kế hoạch đầu tư nhà máy nhuộm. Đây chính là thách thức đối với các doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào ngành này. Hệ quả là hiện nay chênh lệch về số doanh nghiệp dệt và nhuộm so với doanh nghiệp may rất lớn (số lượng doanh nghiệp dệt nhuộm trong nước chỉ chiếm 30% toàn ngành). 

Thiếu cụm công nghiệp dệt may để giảm thiểu chi phí sản xuất: Việc không có các cụm công nghiệp dệt may nên thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp ở các khâu khác nhau. Như trên đã phân tích, tình trạng chi phí vận chuyển sợi trong nước còn cao hơn so với chi phí vận chuyển sợi sang nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp sợi thì xuất khẩu sợi sang nước ngoài còn các doanh nghiệp dệt nhuộm lại phải nhập khẩu sợi. Nhìn chung, không chỉ ngành sợi thiếu nguyên vật liệu đầu vào mà ngành dệt nhuộm cũng thiếu nguyên vật liệu đầu vào. 

Thiếu nhân lực chất lượng cao lĩnh vực dệt nhuộm: Hàng năm khoa kĩ sư nhuộm của Đại học Bách Khoa đào tạo được khoảng 50 kĩ sư. Nguồn nhân lực này quá thiếu so với yêu cầu của ngành. Bởi đặc thù của ngành nhuộm là vất vả, tiếp xúc với hoá chất, nước nhuộm nóng, đồng thời mức lương không tương xứng và cơ hội việc làm không phong phú khiến sinh viên ít lựa chọn nếu không phải đam mê. 

Nguyên nhân thứ hai là vải Việt Nam còn thiếu và yếu trong khâu thiết kế và in nên khó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vải trong nước chủ yếu sản xuất theo thiết kế mẫu từ các nước khác, thiếu tính chủ động và sáng tạo. Do đó, khi các hãng đặt hàng may mặc tại Việt Nam, các hãng này đã ngầm chọn một doanh nghiệp nào đó từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc để cung cấp vải mà không tin tưởng giao cho doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn nhà cung cấp vải trong nước. Hiện tại trong nước chỉ có một số ít các nhà cung cấp vải có thể được chấp nhận như vải của TCT Phong Phú, tuy nhiên, đa số vải vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Hạn chế trong tiếp cận nguồn nguyên vật liệu giá cạnh tranh và chưa có thương hiệu doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đều phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, giá cả các loại nguyên vật liệu này trên thế giới tăng cao thời gian qua, làm cho nhiều nhóm sản phẩm có tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu khá cao, chiếm hơn 60% giá thành sản phẩm. Đối với các DNNVV tình hình còn xấu hơn, do các doanh nghiệp này quy mô nhỏ, vị thế yếu, nếu không có hình thức liên kết hợp tác thích hợp để mua nguyên vật liệu thì sẽ luôn ở thế bất lợi trong đàm phán về giá cả.

- Hạn chế về chính sách phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước

 Mặc dù thời gian qua đã có không ít những chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển của công nghiệp hỗ trợ được ban hành, nhưng theo các doanh nghiệp, phần lớn các chính sách này chỉ mang ý nghĩa động viên về tinh thần do rất khó tiếp cận. 

Chính phủ đã có định hướng phát triển ngành dệt may, tuy nhiên các quy định và luật vẫn chưa nhất quán trong việc tạo điều kiện cho ngành dệt may Việt Nam phát triển sâu và rộng trong chuỗi giá trị. Ví dụ, đối với ngành sợi, nguyên vật liệu đầu vào là xơ Polyester đang được áp thuế nhập khẩu 2% sẽ khiến giảm năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất sợi Polyester. Đối với ngành dệt nhuộm, việc quy định về điều kiện nhập khẩu máy in và các thông số xả thải ra môi trường của ngành cũng sẽ gây khó khăn cho các đơn vị trong nước muốn đầu tư và phát triển lĩnh vực này. Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) đang có các kiến nghị tới Bộ Công Thương và Chính phủ để các chính sách trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện phát triển ngành. Chúng tôi đánh giá các kiến nghị này hoàn toàn có thể được chấp thuận và trong thời gian tới các chính sách sẽ rất thuận lợi cho việc phát triển ngành dệt may Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ vẫn chưa có các chính sách cụ thể và rõ ràng mang tính dẫn dắt toàn ngành phát triển. Chẳng hạn, định hướng chủ động về sản xuất bông nhưng chưa có các quy hoạch cụ thể từng khu vực sản xuất bông, hoặc chưa có các trợ cấp cho người nông dân trồng bông. Để nâng cao tỷ trọng sản xuất FOB và nâng cao năng suất lao động, các doanh nghiệp trong nước cần vốn để chủ động về nguyên vật liệu đầu vào và nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể về lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp dệt may.

Chính sách về thuế chưa công bằng với DN trong nước

Hiện nay, DN sử dụng nguyên liệu nhập khẩu không mất thuế, còn DN sử dụng sợi trong nước khi xuất khẩu phải nộp 10% thuế VAT. Mặc dù, sau khi chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, DN sẽ được hoàn lại 10% nhưng thời gian hoàn thuế cho số tiền DN đã tạm ứng này rất lâu (khoảng 6-9 tháng), đồng nghĩa với việc DN bị treo một khoản tiền tương đối lớn. VITAS cho rằng, muốn khuyến khích các DN đầu tư nhà máy dệt, sợi, cần có các chính sách đối xử công bằng giữa sợi nhập khẩu và sợi sản xuất trong nước.

- Nhiều địa phương không mặn mà cấp phép đầu tư các dự án dệt nhuộm do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường 

Theo thống kê của Hiệp hội dệt may, trình độ công nghệ trong ngành nhuộm nước ta hiện nay chậm hơn các nước trong khu vực xung quanh khoảng 15 năm. Số doanh nghiệp sử dụng công nghệ đồng bộ cao chỉ chiếm khoảng 15 - 20%, còn phần lớn doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ trung bình và thấp. 

Công ty Cổ phần Damsan cho biết, có vốn và có đầu ra sản phẩm, muốn đầu tư cho ngành nhuộm thì cũng vẫn là chưa đủ. Vì tư duy các địa phương hiện nay gần như không chấp nhận làm nhuộm nữa. Khi thực hiện tiếp nhận chủ trương dự án tẩy nhuộm vào địa phương thì gặp các rào cản. Các sở ngành đều từ chối vì đã có quyết định của Tỉnh ủy.

Quy mô xuất khẩu của ngành dệt may mỗi năm gần 40 tỷ USD với một quy trình cơ bản dệt - nhuộm - may. Tuy nhiên, mắt xích yếu nhất hiện giờ vẫn là nhuộm khi chỉ đáp ứng được có khoảng 10% nhu cầu, khiến dệt may Việt Nam chưa thể đáp ứng được cam kết nội địa hóa trong các hiệp định thương mại như EVFTA. Ngành dệt nhuộm có tỷ suất lợi nhuận tương đối cao so với các ngành khác. Nếu các địa phương cho phép đặt trong các khu công nghiệp có xử lý nước thải tốt thì khả năng phát triển rất tốt.

Theo tính toán khâu nhuộm và xử lý hoàn tất có thể đóng góp tới 50% giá trị của 1 chiếc áo, giải quyết được nút thắt trong khâu nhuộm cũng là gia tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, tận dụng triệt để ưu đãi thuế quan của hiệp định thương mại tự do như EVTFA hay CPTPP. 

Hiểu rõ được điều này, nhiều doanh nghiệp bắt đầu có sự đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn để tận dụng khoảng trống còn thiếu của ngành nhuộm. Để chiếc áo sơ mi hàng cao cấp có thể có chất liệu vải chống nhăn chống nhàu, tăng độ bóng, độ bền thì một lựa chọn hiệu quả là sử dụng amoniac lỏng. Nhưng đây là hóa chất độc hại nên Công ty CP Dệt Bảo Minh đã đầu tư 6 triệu USD cho hệ thống máy. Ở Việt Nam cũng chỉ có vài doanh nghiệp được cấp phép máy như này. Với mục tiêu cuối cùng là tái sử dụng gần như 100% loại hóa chất này và không thải ra môi trường.

Không chỉ đầu tư công nghệ nhuộm theo hướng tới loại bỏ hóa chất độc hại và tiết kiệm năng lượng, mà nhiều doanh nghiệp còn tiếp cận công nghệ nhuộm tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ nhuộm khô. Công ty CleanDye Việt Nam cho biết, các chi phí vận hành khác như chi phí nhân công, chi phí năng lượng cũng giảm phân nửa khi áp dụng theo quy trình công nghệ mới. Giá cả rất cạnh tranh với mặt hàng truyền thống do chi phí sản xuất thấp hơn và đánh được đúng thị hiếu của các nhãn tiêu dùng quan tâm đến công nghệ mới, giảm thiểu tác hại đến môi trường. Inditex chủ sở hữu thương hiệu Zara. Decathlon. Bonfrix... những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới đã là khách hàng của doanh nghiệp nhuộm khô này chỉ sau 1 năm đặt nhà máy tại Việt Nam.

- Thiếu liên kết DN FDI và DN dệt may trong nước

Sự kết nối giữa các nhà đầu tư FDI và các doanh nghiệp (DN) trong nước (DDI) còn yếu, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và năng suất lao động từ đối tác nước ngoài đến DN trong nước còn nhiều hạn chế. 

Một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng là khó khăn của nhiều DN nội địa là các bên chưa chủ động tham gia liên kết, hoặc không đủ tự tin đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất.

Điều này xuất phát từ nhiều lý do, như quy mô nhỏ, giá thành sản phẩm cao so với sản phẩm cùng loại do DN FDI sản suất, thời gian giao hàng gấp, thiếu thông tin về nhu cầu đối tác…

Do vậy, hầu hết nguyên liệu, hàng hóa đầu vào của khối FDI là mua từ chính các DN FDI khác; đặc biệt, các DN FDI sản xuất công nghệ cao, lĩnh vực được kỳ vọng đem lại tiến bộ vượt bậc cho DN trong nước cũng có xu hướng nhập hàng hóa đầu vào từ nước xuất xứ (nước ngoài) mà ít sử dụng nhà cung cấp trong nước.

Xác định rõ, các DN FDI vừa là khách hàng, vừa là đối thủ cạnh tranh của DN trong nước trong cùng một chuỗi cung ứng toàn cầu; đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với DN trong nước, bắt buộc DN trong nước phải gia tăng năng lực cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Muốn tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của DN trong nước, cần thúc đẩy liên kết giữa DN DDI với DN FDI về công nghệ, nhân lực, trình độ quản lý…, hỗ trợ nhau cùng phát triển; khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; tạo điều kiện để DN trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, để thực hiện liên kết, đòi hỏi nhiều yếu tố; trong đó, sự thiện chí, nhiệt tình của các DN FDI; sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của các DN nội địa và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các cơ quan chưa năng là yếu tố cần nhất.

2.3. Kết luận và kiến nghị về các chính sách

2.3.1. Giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu 

Với thực tế rủi ro đang được nhìn thấy từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn cung, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể sẽ có sự sắp xếp lại, điều chỉnh hợp lý hơn, với quan điểm không phụ thuộc 100% vào một quốc gia hay khu vực cung ứng, dù đó có là nơi sản xuất tốt nhất, giá thành thấp nhất. Thay vào đó, với nơi cung ứng tốt nhất, cũng chỉ quy hoạch tỷ lệ cung ứng tới 60%, còn 40% dành cho các nơi cung ứng khác nhằm tạo sự cân bằng tốt hơn cho chuỗi toàn cầu. Việt Nam cũng cần tính tới một chiến lược đúng đắn, linh hoạt với tình hình mới, nhất là khi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể được điều chỉnh. Thêm vào đó, Việt Nam với lợi thế cho ngành dệt may từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) sẽ là cơ hội để ngành xoay chuyển, bứt phá; tự điều chỉnh và hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình để vượt qua thách thức, đẩy mạnh phát triển.

Để giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, cần phải có một giải pháp tổng thể, đồng bộ và sự thực thi tích cực, chủ động của tất cả các bộ ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, ngành công thương cần phải tái cấu trúc theo hướng tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đầu tư và hỗ trợ phát triển có chọn lọc các ngành sản xuất nguyên phụ liệu có lợi thế cạnh tranh. 

Một trong những mục tiêu nữa mà Bộ Công Thương đang nỗ lực triển khai là tập trung mọi nguồn lực đổi mới mô hình tăng trưởng công nghiệp chuyển từ số lượng sang năng suất, chất lượng và hiệu quả. Không những thế, phấn đấu giảm dần tỷ trọng các sản phẩm gia công; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn để tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài ra, một giải pháp không kém phần quan trọng là cần có chính sách thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nhằm kéo theo sự phát triển hệ thống các doanh nghiệp vệ tinh trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt là đầu tư và phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tha y thế hàng nhập khẩu, nhất là các loại máy móc, thiết bị, chi tiết, phụ tùng, nguyên vật liệu..., đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Để nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may, chủ động đón đầu những cơ hội khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP,… cũng như đáp ứng quy tắc xuất xứ của các Hiệp định này, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất bông, sợi, vải, hình thành chuỗi cung ứng dệt may, chủ động cung ứng cho ngành.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đang tích cực chuyển dịch phương thức sản xuất từ gia công sản phẩm tiến đến tăng tỷ lệ sản xuất theo các hình thức ODM (tự thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm), OBM (sản xuất thương hiệu riêng).

Để tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, cần xây dựng và thực hiện phương án, lộ trình thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty ra khỏi các ngành kinh doanh không liên quan nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính, nhất là trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán liên quan chặt chẽ đến đề án tái cơ cấu thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, rà soát năng lực, trình độ công nghệ sản xuất, thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; xây dựng và thực hiện phương án đầu tư, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Mặt khác, thay thế dần các thiết bị công nghệ tiêu tốn năng lượng, tài nguyên, nguyên vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Về quản lý nhà nước, cần phân định cụ thể chức năng quản lý nhà nước và chức năng thực hiện quyền sở hữu; thực hiện phân công, phân cấp giữa Chính phủ, bộ, ngành trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, trách nhiệm giám sát, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước những khó khăn của thị trường trong và ngoài nước, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất và thị trường trong nước; khuyến khích tiêu dùng, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho. Cùng đó là những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ cần tiếp tục triển khai xây dựng chính sách khuyến khích, phát triển hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm...

Bộ cần thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty thuộc Bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, giảm và bán toàn bộ vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo nguyên tắc thị trường và lộ trình đã được phê duyệt.

Để khắc phục các mặt hạn chế của ngành công nghiệp hỗ trợ nước nhà, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng thêm các chính sách cụ thể hớn về phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may để thay thế cho các văn bản, chính sách cũ đồng thời sửa đổi, bổ sung Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ dệt may ưu tiên phát triển và nghiên cứu sự cần thiết ban hành Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Đối với doanh nghiệp, vấn đề cốt lõi hiện nay là phải giảm phụ thuộc nguyên phụ liệu từ nước ngoài bằng cách nội địa hóa các nguyên phụ liệu, tập trung gia tăng giá trị sản phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp dệt may cần chuyển sang phương thức mua đứt bán đoạn (FOB) và đẩy mạnh sử dụng nhiều nguyên phụ liệu trong nước, trong đó nội địa hóa một số nguyên phụ liệu để phục vụ cho đơn hàng FOB hoặc đẩy mạnh mua nguồn vải ở các thị trường khác như Thái Lan, Singapore... nhằm giảm bớt việc phụ thuộc vào nguyên liệu ở một thị trường.

2.3.2. Một số giải pháp cụ thể

2.3.2.1. Tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước

Các số liệu thống kê cho thấy, thực tế hiện nay ngành dệt may Việt Nam vẫn bị phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Việt Nam mới chỉ cung cấp chưa được 1% nhu cầu về bông, 30% nhu cầu xơ, còn lại là phải nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan... Điều này cho thấy, dệt may lệ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu nên lợi nhuận, giá trị gia tăng trên sản phẩm chưa cao. Các chuyên gia phân tích nhận định, chỉ khi ngành công nghiệp phụ trợ dệt may bù đắp được phần lớn giá trị nhập khẩu thì giá trị gia tăng từ sản phẩm dệt may mới tăng cao.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may đặt mục tiêu phát triển ngành dệt may theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; Chuyển mạnh sản xuất từ gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.

Từ giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp toàn Ngành đạt từ 9% - 10%/năm. Trong đó, ngành Dệt tăng từ 10% - 11%/năm, ngành May tăng từ 9% - 10%/năm. Tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 6% - 7%/năm. Tăng trưởng thị trường nội địa đạt từ 8% - 9%/năm…

Để đạt được mục tiêu đề ra, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may trong thời gian tới. Theo đó, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cần có chiến lược về phát triển nguồn nguyên liệu dệt may; Đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực công nghệ sản xuất toàn ngành dệt may; Đầu tư các trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu may mặc.

Bên cạnh đó, các DN nên đa dạng nguồn vốn đầu tư. Thu hút vốn đầu tư FDI vào các công đoạn dệt, nhuộm… cũng như sản xuất phụ liệu dệt may; Sử dụng vốn ODA để hỗ trợ đào tạo lao động, xây dựng thể chế pháp lý và các chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vừa và nhỏ, chương trình hợp tác với các công ty đa quốc gia đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Đồng thời, DN cần chú trọng đầu tư công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu: Chỉ khi đẩy mạnh khâu thiết kế, chuyển từ thiết kế theo đơn khách hàng (OEM) sang sản xuất thiết kế gốc (ODM) hay sản xuất nhãn hiệu gốc (OBM) thì sản phẩm dệt may mới có thể nâng cao sức cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

DN cũng cần thường xuyên tham gia các hội chợ trong nước quốc tế về hàng dệt may. Đây là 1 trong những cách hiệu quả nhất để tự giới thiệu mặt hàng của mình…

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm tới tận các DN dệt may, tận dụng tối đa các cơ hội để giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm, trình diễn thời trang, qua mạng Internet, quảng cáo trên các phương tiện thông tin và truyền thông; Phát huy tối đa các lợi thế có được so với các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài, đó là: tiến độ giao hàng, các điều kiện giao dịch, chi phí vận chuyển thấp, các mối quan hệ giữa các DN cùng Hiệp hội, cùng khu công nghiệp nhằm khai thác mở rộng thị trường trong nước…

Giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, đáp ứng yêu cầu xuất xứ
4 giải pháp về liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp vật liệu góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng cơ hội từ các FTAs khi đáp ứng yêu cầu xuất xứ.
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) để thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào phát triển CNHT.
Trong đó, đặc biệt quan trọng là thu hút đầu tư các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và các nhà cung cấp cụm linh kiện, linh kiện lớn trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu phục vụ thị trường trong nước và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ưu đãi thuế quan khi đáp ứng tỷ lệ xuất xứ nội địa. 
Đồng thời có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp chế xuất lớn bán hàng vào nội địa, tìm kiếm cơ hội tại thị trường trong nước và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cũng nhằm để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa tại nước ta.
Chính vì vậy, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất, trong thời gian sắp tới, cần tiếp tục định hướng triển khai hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
Thứ nhất, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp CNHT Việt Nam và cụm liên kết nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam.
+ Triển khai hiệu quả các chương trình kết nối kinh doanh, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài.
+ Định kỳ tổ chức các hội chợ, triển lãm về CNHT ở trong nước và nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT tham gia các triển lãm quốc tế liên quan.
+ Xúc tiến kết nối đầu tư tại thị trường các nước mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do nhằm đa dạng hoá và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tạo cơ hội thị trường cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
+ Xây dựng các Khu CNHT tập trung để tạo cụm liên kết ngành (cluster).
Thứ hai, phát triển khoa học và công nghệ
+ Xây dựng lộ trình về tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đầu tư, sản xuất tại Việt Nam dựa trên lộ trình công nghệ và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm CNHT của Việt Nam.
+ Ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, tự động hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để nâng cao trình độ sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình KHCN cấp quốc gia, tăng cường sự tham gia kết hợp giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp để tăng tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu KHCN.
+ Triển khai chương trình “Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số ngành công nghiệp hỗ trợ” để từ đó định hướng phát triển năng lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các ngành CNHT.
+ Tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các Bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đổi mới công nghệ để có thêm nhiều doanh nghiệp CNHT tiếp cận được Quỹ đổi mới khoa học công nghệ quốc gia, cũng như thêm nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn.
+ Tăng cường tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ chuyển giao các công nghệ sản xuất hiện đại; hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trong nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp CNHT.
+ Thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ nâng cao trình độ đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý và người lao động trong lĩnh vực CNHT.
+ Tăng cường thành lập và khai thác Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp CNHT trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển ngành CNHT.
+ Tiếp tục rà soát và xây dựng các TCVN, QCVN về các sản phẩm CNHT, nâng cao tỷ lệ hài hoà với các tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực CNHT
- Xây dựng và triển khai kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh được quá trình chuyển dịch từ lao động tay nghề thấp sang lao động tay nghề cao.
- Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư vấn công nghiệp để cung cấp đội ngũ các chuyên gia tư vấn đánh giá năng lực  các doanh nghiệp CNHT trong nước.
- Xây dựng cơ chế, ưu đãi nhằm khuyến khích, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ các trường trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
- Phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý/quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin.
- Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực CNHT.
- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế (với Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Đức… và các tổ chức quốc tế) trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành CNHT.
Thứ tư, phát triển công nghiệp vật liệu
Phát triển các ngành công nghiệp vật liệu sẽ giúp các ngành CNHT tự chủ được nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.
Chính phủ cần có chiến lược và chính sách tập trung ưu đãi, hỗ trợ cho việc sản xuất các vật liệu cơ bản như thép chế tạo (phục vụ cho các ngành cơ khí); nguyên phụ liệu, vải và da thuộc cho các ngành dệt may và da – giày; các sản phẩm từ hóa dầu như hạt nhựa, khuôn nhựa, cao su nhân tạo, sợi nhân tạo... để đảm bảo đầu vào cho các ngành CNHT cũng như các ngành công nghiệp hạ nguồn.
2.3.2.2. Giải pháp kết nối cung cầu, tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

- Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, bên cạnh đó cần tăng cường sự tương tác trong đầu tư kinh doanh giữa FDI với các doanh nghiệp trong nước. Hướng tới thu hút các doanh nghiệp FDI quan tâm đến việc phát triển chuỗi giá trị tại Việt Nam và có cơ chế ưu đãi vượt trội, linh hoạt cho những doanh nghiệp này. Cần đẩy mạnh quảng bá, mời gọi các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp và thương hiệu lớn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là từ những nước có thế mạnh về công nghệ, vốn và kỹ năng quản trị cao như Mỹ, EU và Nhật Bản. Mở rộng thương mại đối với các thị trường và đối tác mà Việt Nam đã ký kết các FTA song phương và đa phương.

- Cần có chiến lược phát triển các doanh nghiệp trong nước mạnh, quy mô lớn để hợp tác kinh doanh đối với FDI. Cần gắn doanh nghiệp trong nước với các nhà khoa học, với sự hỗ trợ của nhà nước, phát huy vai trò của những doanh nghiệp lớn trong nước để cùng phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Cần có các chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp trong nước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để cung ứng cho doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ngân hàng để doanh nghiệp chủ động, tự tin tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

- Doanh nghiệp FDI không nên phân biệt khi hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp trong nước hay cùng là FDI, doanh nghiệp nào đáp ứng được yêu cầu, có sản phẩm đạt chất lượng tốt thì sẽ thành đối tác. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, bảo đảm chất lượng và đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp trong nước cần ứng dụng khoa học công nghệ mới, tận dụng thành quả của uộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần chủ động tiếp cận, thu hút các đối tác đầu tư kinh doanh để tham gia sâu và hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang được định hình lại sau đại dịch Covid-19.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời khuyến khích các FDI sử dụng nguồn lao động là người Việt Nam chất lượng cao. Các trường đại học, cao đẳng và địa phương cần có những chương trình đào tạo lao động những ngành nghề như kinh tế số, kỹ thuật số, công nghệ thông tin, ứng dụng tin học, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo. Thực hiện rà soát các chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp FDI.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm, hội chợ để kết nối các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Bộ Công Thương nên tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao của các tỉnh tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận doanh nghiệp FDI, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, nâng cao năng lực cung ứng, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và thường xuyên cập nhật thông tin về các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp cung ứng nội địa và danh sách lao động kỹ thuật cao để cung ứng cho doanh nghiệp tuyển chọn. Thiết kế cấu trúc hệ thống của cơ sở dữ liệu quốc gia về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin và định mức kinh tế kỹ thuật, có tính tương thích, chia sẻ thông tin và an toàn giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản trị nhà nước về quản lý kinh tế nói chung và quản lý đầu tư nước ngoài nói riêng. Tăng cường cải thiện khả năng giải quyết các tranh chấp thương mại theo hướng công bằng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để đảm bảo các doanh nghiệp FDI sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cũng như đảm bảo cam kết đầu tư. Chính quyền cấp tỉnh/thành phố cần cải thiện tính minh bạch của môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng thực thi hệ thống chính quyền cấp cơ sở, tăng cường cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất.

- Cần siết chặt lại những điều kiện, thủ tục về đầu tư nước ngoài để đạt được những mục tiêu đề ra. Phải có chế tài đủ mạnh để các DN FDI thực hiện được tỷ lệ nội địa hóa, liên doanh với các DN trong nước sản xuất linh kiện, phụ kiện; đưa ra các tiêu chí và biện pháp khuyến khích cũng như chế tài xử phạt những DN FDI không thực hiện đúng cam kết về tỷ lệ nội địa hóa. Mặt khác, theo các chuyên gia, một số hạn chế của DN trong nước liên quan tới marketing hay thông tin kết nối cung cầu yếu, chưa đáp ứng những tiêu chuẩn về quản lý sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của các DN FDI tại Việt Nam cũng là những nguyên nhân chính khiến các DN này chưa kết nối được với khối FDI.

- Các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam mặc dù được đề cập nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Vì vậy, để tăng mức độ kết nối chặt chẽ giữa DN FDI và khu vực DN trong nước, cần cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lực lượng lao động của các DN trong nước cần được trang bị những kiến thức tốt hơn để nắm bắt được công nghệ và quy trình quản trị mới. Ðể thực hiện điều này, cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong hàng loạt vấn đề như dành thêm nhiều nguồn lực đầu tư để cải thiện chất lượng đào tạo nghề, kết nối hoạt động đào tạo nghề với thực tiễn phát triển công nghệ, khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài vào hoạt động đào tạo nghề,… Ngoài ra, cần có giải pháp đột phá để cải thiện và thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ giữa các DN trong nước và DN FDI, thông qua cung ứng dịch vụ tư vấn công nghệ, vận hành quỹ phát triển công nghệ, sử dụng các chính sách về thuế, tài chính để khuyến khích đầu tư công nghệ cao,... Song, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, bản thân các DN trong nước cũng phải chủ động vươn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được những yêu cầu, tiêu chuẩn của DN FDI.

- Tăng cường kết nối về mặt địa lý giữa DN FDI với DN trong nước. Thực tế cho thấy, việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất riêng biệt, chủ yếu tập trung các DN FDI có thể giúp nâng cao hiệu quả ngắn hạn của hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho những hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với khu vực kinh tế tư nhân trong nước trở nên bị hạn chế. Một nghiên cứu của VCCI đã mô hình hóa vị trí địa lý đặt nhà máy của các DN FDI và DN tư nhân trong nước, từ đó chứng minh được rằng, khoảng cách địa lý ảnh hưởng lớn đến mức độ kết nối giữa hai khu vực này. Chính vì vậy, thời gian tới khi thiết kế các khu công nghiệp riêng dành cho khu vực FDI, cũng phải tính đến sự kết nối với các khu, cụm công nghiệp dành cho DN vừa và nhỏ trong nước.

- Khi Chính phủ, chính quyền các địa phương thiết kế các khu công nghiệp riêng dành cho đầu tư FDI cũng phải tính đến sự nối kết với các khu cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đột phá hơn là khi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ chú ý đến kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa mà phải tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn thiết lập các trung tâm và mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư trong nước.

2.3.2.3. Hạn chế nguyên liệu xuất khẩu

Về vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, cần cả giải pháp ngắn hạn và dài hơi. Trước mắt, nhiều DN kiến nghị Chính phủ cũng như cơ quan chức năng liên quan cần minh bạch danh sách và dữ liệu các DN đang xuất khẩu nguyên liệu sản xuất. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, có rất nhiều DN trong nước đang sản xuất nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, đều là nguyên liệu mà các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cần. Trong khi đó, DN trong nước phải nhập khẩu nguyên liệu, cộng thêm chi phí vận chuyển, kiểm định… sẽ có giá cao hơn giá của các DN sản xuất nguyên liệu trong nước. Nếu các DN trong nước kết nối cung ứng khép kín thị trường trong nước sẽ giúp loại bỏ nguy cơ thiếu hoặc phải mua nguyên liệu nhập với giá cao, rút ngắn thời gian vận chuyển; đặc biệt, giảm rủi ro gián đoạn sản xuất do sự đứt gãy logistics toàn cầu hiện nay. 

Ở góc độ khác, cơ quan chức năng liên quan cần tính đến yếu tố ưu tiên thu hút đầu tư các ngành sản xuất nguyên liệu, nhất là nguyên liệu phục vụ cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đi kèm với đó là điều kiện về tỷ lệ phải cung ứng cho thị trường nội địa đối với DN FDI, tránh tình trạng các DN này áp dụng quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín trong hệ thống chuỗi cung ứng, dẫn đến tình trạng nguyên liệu trong nước sản xuất dư, nhưng DN nội vẫn phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.

Về lâu dài, các DN cho rằng, Chính phủ cần thúc đẩy sớm hình thành chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu. Theo đó, tập trung rà soát, chọn lọc những DN sản xuất nguyên liệu có kim ngạch xuất khẩu ổn định ở mức 200 triệu USD/năm trở lên, hỗ trợ các DN này mở rộng sản xuất và cung ứng nguyên liệu. Cùng với đó, liên kết họ trong cùng một hệ sinh thái nội địa hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, duy trì sản xuất bền vững.

2.3.2.4. Giải pháp về thuế

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã có công văn gửi Chính phủ và một loạt bộ, ngành, kiến nghị về những bất cập liên quan đến chính sách thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, quy định nộp thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước.

Theo Vitas, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Vitas kiến nghị sửa đổi quy định cho phép miễn thuế nhập khẩu với hàng nhập tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu, tạo sự bình đẳng giữa hình thức gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang phương thức xuất khẩu mua đứt bán đoạn (FOB), thay vì khuyến khích gia công như hiện nay.
Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp dệt may, có một số điều bổ sung lại gây khó khăn hơn, nhất là quy định về áp dụng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ và nhập khẩu tại chỗ.

Đơn cử, hàng hóa của doanh nghiệp trong nước xuất khẩu vào khu phi thuế quan và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan đều phải nộp thuế. Doanh nghiệp phải bố trí một lượng tiền lớn để nộp thuế trước, sau khi sản phẩm xuất khẩu xong lại mất rất nhiều thời gian để hoàn thuế.

Quy định áp dụng thuế nhập khẩu tại chỗ cho hàng hóa dùng để sản xuất hàng xuất khẩu, trong khi miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để gia công hàng xuất khẩu là bất hợp lý, không công bằng, khuyến khích doanh nghiệp gia công mà không khuyến khích doanh nghiệp làm hàng FOB với giá trị cao hơn. Ngoài ra, một số thủ tục hải quan đến thông báo hợp đồng gia công lại còn phức tạp, gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp.

Thực hiện quy định này đã tăng thủ tục hành chính cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý để theo dõi, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế, gây ra sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa làm hàng gia công xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sản xuất để xuất khẩu.  

Một quy định nữa gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may là bất cập về quy định nộp thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp sử dụng vải trong nước. Theo Vitas, Nhà nước nên bỏ thuế giá trị gia tăng với các doanh nghiệp sử dụng vải trong nước sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thuế trước rồi hoàn thuế sau như quy định hiện thời.

Còn theo Công ty cổ phần May Sông Hồng, việc áp thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước không tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa của sản phẩm may xuất khẩu theo các hiệp định thương mại tự do (FTA). Đồng thời, không khuyến khích sử dụng vải trong nước và không bình đẳng với vải nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu.

Việt Nam đã tham gia 17 FTA, trong đó 14 FTA đã thực thi, 1 FTA đã ký kết chờ phê chuẩn và 2 FTA đang đàm phán. Trong 14 FTA đang thực thi, có các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay UKVFTA, và ngành dệt may luôn được nhận định sẽ được hưởng nhiều cơ hội mở rộng thị trường, ưu đãi thuế từ các FTA này.

Song, để được hưởng ưu đãi thuế quan, các doanh nghiệp phải đáp ứng quy tắc xuất xứ theo từng FTA, chẳng hạn, với CPTPP là quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”, với EVFTA là “từ vải trở đi”.

Theo đó, Chính phủ và Bộ Công thương cần chỉ đạo quyết liệt để hình thành cho bằng được các khu công nghiệp sản xuất phụ trợ và nguyên liệu cho ngành may. Bởi nếu không tự chủ được nguyên liệu sẽ không thể hưởng ưu đãi trong CPTPP hay EVFTA.

Hiện nay, việc sản xuất nguyên phụ liệu, nhất là vải vẫn là khâu yếu và điểm nghẽn của ngành dệt may. Theo Vitas, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến điểm nghẽn này chưa được tháo gỡ là nhiều địa phương không mặn mà trong việc cấp phép các dự án dệt, nhuộm do lo ngại lĩnh vực này gây ô nhiễm môi trường.

Vitas đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công thương sớm trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 để sớm hình thành nên các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, tập trung thu hút các dự án dệt, nhuộm.

Nếu không sản xuất được nguyên phụ liệu đáp ứng yêu cầu về xuất xứ, ngành dệt may Việt Nam sẽ không được hưởng lợi ích từ các FTA và tiếp tục phải gia công với giá trị gia tăng thấp và kém hiệu quả.
Phần 3: Chính sách khuyến khích phát triển CNHT dệt may của một số quốc gia trên thế giới
Trước xu thế phát triển mới của nền kinh tế thế giới, khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu diễn ra, ngành dệt may thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những đổi mới về chính sách và công nghệ để đáp ứng xu thế của chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay là sản xuất sạch, sản xuất bền vững, BVMT và có trách nhiệm xã hội… 
Ngành dệt may thế giới đang tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, ước tính đạt giá trị thương mại 920 tỷ USD vào năm 2018 và dự báo tới năm 2024 sẽ đạt xấp xỉ 1.230 tỷ USD. Mặc dù tạo ra giá trị về kinh tế nhưng quá trình sản xuất của ngành cũng đang tiêu tốn nhiều tài nguyên và gây ra những tác động ô nhiễm ở mức cao. Sản xuất ngành dệt may, bao gồm cả trồng bông, sử dụng khoảng 93 tỷ mét khối nước hàng năm và chiếm 4% lượng khai thác nước ngọt trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, 20% ô nhiễm nước công nghiệp toàn cầu phát sinh từ các hoạt động xử lý hàng dệt nhuộm. Sản xuất hàng dệt may cũng tiêu tốn năng lượng để vận hành nhiều loại thiết bị, tạo ra hơi và nhiệt cho các quy trình xử lý khác nhau. Trong năm 2016, ngành dệt may đã phát thải 3.3Gt khí CO2 quy đổi và chiếm 6.7% tổng phát thải này của toàn cầu (Quantis,2018; Ellen MacAthur Foundation, 2017).

Vì vậy, một số quốc gia trên thế giới đã ban hành các chính sách và thực hành quản lý nhằm hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, loại bỏ các chất gây lo ngại và loại trừ phát sinh vi sợi; biến đổi cách thức thiết kế quần áo, bán và sử dụng sao cho có thể giảm thải ra tự nhiên; cải thiện triệt để khả năng tái chế bằng cách thay đổi thiết kế, thu hồi và tái sản xuất; hướng tới sử dụng nguyên nhiên liệu tái tạo.

3.1. Kinh nghiệm một số quốc gia trong việc xanh hóa ngành dệt may
Ngành dệt may của Băng-la-đét đã hơn 500 năm tuổi và là ngành sản xuất lớn nhất trong các ngành công nghiệp. Xu hướng tăng trưởng của ngành dệt may Băng-la-đét dự kiến sẽ tiếp tục với mục tiêu xuất  khẩu đầy tham vọng là đạt 50 tỷ USD vào năm 2021 và 66,25 tỷ USD vào năm 2030.

Băng-la-đét tập trung mở rộng chuỗi giá trị hàng dệt may và may mặc thông qua khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cải thiện về kho vận và dán nhãn sản xuất cho hàng may mặc. Bên cạnh đó, Băng-la-đét còn tiếp cận công nghệ xanh, xem xét việc kết hợp các chiến lược về năng lượng và các sản phẩm sạch, không chất độc hại. Một số điểm nổi bật của quá trình xanh hóa ngành dệt may bao gồm: Áp dụng công nghệ xanh vào các hoạt động sử dụng năng lượng, tái sử dụng nước thải, hóa chất xanh, công trình xanh và công nghệ nano xanh; Áp dụng công nghệ thông tin theo hướng đổi mới; Thúc đẩy 
việc áp dụng và đăng ký chứng nhận LEED (Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ) cho tất cả các cơ sở công nghiệp ở Băng-la-đét để thúc đẩy công trình xanh và nơi làm việc an toàn cũng như giảm chi phí kinh doanh; Tăng cường thanh tra lao động và bảo đảm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp; Thúc đẩy phương pháp sáng tạo trong thiết kế; Phân biệt các ngành công nghiệp dệt may xanh và không xanh để minh chứng lợi ích kinh tế và môi trường cho các nhà sản xuất.
Ngành dệt may Trung Quốc từ lâu đã trở thành một trụ cột của nền kinh tế nhờ lợi thế về nguồn lực và quy mô thị trường. Là nhà xuất khẩu sản phẩm dệt may lớn nhất thế giới, Trung Quốc đồng thời phải đối mặt với những thách thức mạnh mẽ về các hạn chế môi trường như sử dụng tài nguyên không hiệu quả, tiêu thụ năng lượng lớn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất các chính sách để phát triển ngành dệt may theo hướng bền vững, đó là xây dựng và hình thành các khu công nghiệp chuyên biệt. Trong suốt 17 năm phát triển, khu vực có các cụm chuyên biệt dệt may tăng từ 38 quận và thị trấn đầu tiên lên 185 thành phố vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đưa ra chính sách để loại bỏ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, tiêu hao năng lượng và xả thải lớn. Kế hoạch phát triển dệt may của Trung Quốc 5 năm lần thứ 13 nhấn mạnh vào đổi mới, phối hợp, xanh hóa, cởi mở và chia sẻ để nâng cung và chú trọng tăng cường sự đa dạng, đưa ngành lên một tầm cao mới với sức mạnh mới.
Kế hoạch "Made in China 2025" và “Kế hoạch sản xuất của công xưởng quần áo Trung Quốc đến năm 2020” đặt ra các mục tiêu giảm tiêu hao 18% tài nguyên năng lượng và 20% nước trên mỗi đơn vị giá trị gia tăng của sản phẩm, đồng thời cắt giảm 10% lượng chất thải. Những kế hoạch này được tăng cường bởi Luật Thuế môi trường Trung Quốc từ năm 2016 với mức đánh thuế tăng cao với ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn.
Ngành công nghiệp may mặc của Liên minh châu Âu vào năm 2018 đã đạt doanh thu gần 80 tỷ EUR, với xuất khẩu đạt gần 27 tỷ EUR. Châu Âu là nhà xuất khẩu ngành hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, chiếm 29% thị trường toàn cầu. Ở châu Âu có sự gia tăng mối quan tâm về các vấn đề môi trường và niềm tin chung về giá trị của lối sống bền vững. Số lượng các thương hiệu bền vững đang tăng lên, đồng thời, các nhãn hiệu và nhà bán lẻ hàng đầu cũng mở rộng danh mục sản phẩm của họ với quần áo được làm bằng vật liệu có tính bền vững, thương mại công bằng. Phần lớn các tác động ảnh hưởng đến tính bền vững xảy ra ở giai đoạn sử dụng và thải bỏ trong vòng đời sản phẩm. Vì vậy, ngành công nghiệp may mặc châu Âu đã và đang giáo dục người tiêu dùng về cách mà thói quen của họ có thể tạo ra sự khác biệt, đó là “Mua đồ tốt hơn, mua ít hơn”.
Từ năm 2012, Đức thành lập Nhóm chuyên trách về “Công nghiệp 4.0” với các ưu tiên gồm: tiêu chuẩn hóa; cung cấp hạ tầng băng thông rộng cho doanh nghiệp; xây dựng cơ chế và giải pháp đảm bảo an ninh thông tin; đào tạo, phát triển chuyên môn, hiệu quả nguồn lực. Mô hình nhà máy thông minh ở Trung tâm nghiên cứu dệt may 4.0 (Đại học RWTH Aachen) được xây dựng như một trung tâm mô phỏng các nhà máy dệt may thông minh, làm địa điểm thử nghiệm, thí điểm và mở rộng các giải pháp kỹ thuật số mới.
Năm 2014, Ủy ban châu Âu đưa ra Gói kinh tế tuần hoàn, trong đó “tái sử dụng, sửa chữa và tái chế là một tiêu chuẩn, chất thải là khái niệm của quá khứ”. Quần áo đã qua sử dụng ở đây được tổ chức theo ba hướng: đồ có thể mặc được bán cho các nơi có mức sống thấp hơn (như Đông Âu, châu Phi...); quần áo thải được cắt nhỏ dùng làm vật liệu cách nhiệt cho công nghiệp ô tô; phần còn lại vận chuyển đến các bãi chôn lấp.
European Green Deal là 1 trong 6 ưu tiên của EU cho giai đoạn 2019 - 2024. Đây là chiến lược tăng trưởng mới của châu Âu nhằm trở thành lục địa trung hòa về khí hậu đầu tiên trên thế giới vào năm 2050. Kế hoạch hành động của European Green Deal đặc biệt tập trung vào các ngành sử dụng nhiều tài nguyên như dệt may, xây dựng, điện tử, nhựa để tăng cường hiệu quả nguồn tài nguyên nhờ chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời khôi phục đa dạng sinh học và giảm ô nhiễm.
Các xu hướng và chứng nhận bền vững toàn cầu trong ngành dệt may
Hiện nay, trên thế giới, nhiều thương hiệu lớn trên toàn cầu đang áp dụng các chứng nhận bền vững cho sản phẩm và nguyên liệu của họ, đồng thời cũng yêu cầu nhà cung ứng tuân thủ chính sách và đạt được chứng nhận liên quan. Các chương trình chứng nhận toàn cầu đang là một yếu tố góp phần xúc tiến tiêu chuẩn và thực hành tốt nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Các sáng kiến vật liệu bền vững
Xanh hóa ngành dệt may bắt đầu từ việc sản xuất nguyên liệu cho ngành một cách bền vững. Hiện nay, trên thế giới đã có một số sáng kiến đáng chú ý đang áp dụng, cụ thể như:
Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) là một tiêu chuẩn sản phẩm dùng để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời đảm bảo các yêu cầu sản xuất nghiêm ngặt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả công ty có sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm dán nhãn GRS. GRS bao gồm quá trình gia  công, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm được làm từ tối thiểu 20% vật liệu tái chế.
GRS là một tiêu chuẩn quốc tế, tự nguyện và một tiêu chuẩn sản phẩm đầy đủ đưa ra yêu cầu đánh giá bởi bên thứ ba về các vấn đề sau: Nhận dạng và truy xuất về thành phần tái chế trong sản phẩm dệt may trong toàn bộ chuỗi tạo nên sản phẩm; Yêu cầu về môi trường giúp chống suy thoái bằng cách bảo đảm sử dụng vật liệu tái chế; Những giới hạn về hóa chất giúp đảm bảo việc không sử dụng hóa chất độc hại và gây tác động xấu môi trường và sức khỏe của người sử dụng; Trách nhiệm xã hội theo các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
The Better Cotton Initiative (BCI) là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu và là chương trình bền vững về bông lớn nhất trên thế giới. Mục đích của BCI là giúp cho việc sản xuất bông toàn cầu trở nên tốt hơn cho những người trồng, cho môi trường và cho tương lai của ngành. BCI thúc đẩy những cải tiến có thể đo lường được trong trồng bông để giúp hoạt động này bền vững hơn về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.
Các hoạt động của BCI bao gồm: Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí sản xuất để đưa ra định nghĩa toàn cầu về Better Cotton (bông tốt hơn); Hỗ trợ nông dân để thúc đẩy các cơ chế tạo điều kiện từ cấp địa phương đến toàn cầu, phối hợp với các đối tác có kinh nghiệm, khuyến khích các quỹ hợp tác công tư để triển khai các cơ chế này; Khuyến khích người trồng bông cải tiến liên tục, thông qua số liệu đo đạc và chu kỳ rút kinh nghiệm theo mùa vụ; Kết nối cung cầu thông qua các đơn hàng được xác định là 100% xơ BCI; Các cơ chế giám sát, đánh giá, học hỏi để đo lường tiến độ và sự thay đổi, đồng thời đảm bảo hệ thống Better Cotton tạo tác động tích cực tới đối tượng hưởng lợi trực tiếp; Tạo điều kiện trao đổi các thực hành và kiến thức tốt nhất để khuyến khích các hành động tập thể.
Cradle-to-Cradle (C2C): Triết lý của C2C là thiết kế lại, định hình lại hệ thống thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thống thành một hệ thống khép kín, trong đó mọi vật liệu đi trong chu trình sử dụng và tái sử dụng liên tục. Để đạt được chứng nhận C2C, các sản phẩm cần được đánh giá về hiệu quả môi trường và xã hội theo 5 hạng mục bền vững gồm: nguyên liệu bền vững; tái sử dụng nguyên liệu; quản lý carbon và năng lượng tái tạo; quản trị nước và công bằng xã hội.
C2C có ý nghĩa nhiều hơn là một dấu hiệu được công nhận về chất lượng sản phẩm. Đăng ký với C2C có nghĩa là công ty của bạn: Đang tham gia vào một cộng đồng các doanh nghiệp sáng tạo, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng được chứng nhận, và mang lại lợi ích về xã hội và môi trường trong nền kinh tế tuần hoàn; Được phép dùng nhãn thương mại C2C để thể hiện cam kết liên tục cải tiến và là một tuyên bố chất lượng toàn diện; Trở thành đơn vị có sản phẩm đươc ưa chọn” cho nhiều chương trình mua hàng nhấn mạnh yếu tố môi trường.
Quy trình sản xuất của ngành dệt may
Hiện nay, trên toàn cầu có rất nhiều cơ chế và công cụ giúp doanh nghiệp sản xuất cải thiện hoạt động môi trường để liên tục trở nên “xanh hơn”. Dưới đây là mô tả tóm tắt một số công cụ được công nhận và áp dụng phổ biến hàng đầu.
Không xả thải hóa chất nguy hại (ZDHC): Chương trình ZDHC Roadmap to Zero được khởi xướng năm 2011 nhằm “bảo vệ hành tinh” bằng cách giảm dấu chân hóa chất của ngành công nghiệp trong toàn bộ chuỗi cung ứng. ZDHC đánh giá mức độ  nghiêm trọng của mối nguy hại từ việc sử dụng hóa chất, nhận diện rủi ro, phát triển các phương pháp và công cụ, xây dựng nhận thức và giáo dục các bên trong chuỗi cung ứng về sử dụng, quản lý hóa chất có trách nhiệm, cách thức thay thế hóa chất độc hại bằng các lựa chọn an toàn hơn.
Có 2 module trong tiếp cận ZDHC. Đối với nhà sản xuất ngành dệt may, module Hóa chất có vai trò là một công cụ tìm kiếm tiên tiến các loại hóa chất và thực hành quản lý hóa chất phù hợp. Còn module Nước thải thì đi xa so với tuân thủ quy định pháp luật để bảo đảm doanh nghiệp xả nước thải không gây tác động tiêu cực tới môi trường và cộng đồng xung quanh.
Nhà cung ứng được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn thống nhất như trong Hướng dẫn về Nước thải của ZDHC. Họ có thể kiểm tra nước thải của mình và chia sẻ kết quả đồng thời với tất cả các khách hàng. ZDHC có 86 phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn cầu tính đến cuối năm 2019. Các nhãn hàng cũng có được lợi ích từ hệ thống này vì họ có thể tìm kiếm kết quả từ nhiều nhà cung ứng ngay trên 1 nền tảng, đó là ZDHC Gateway của module Nước thải
Higg Index25 là bộ công cụ tự đánh giá tính bền vững được phát triển bởi SAC để xem xét tác động của sản xuất, thương hiệu và sản phẩm ngành dệt may. Để đạt được chứng nhận Higg Index, doanh nghiệp cần áp dụng các công cụ: Công cụ cho sản phẩm giúp các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất… hiểu được tác động môi trường của trang phục, giày dép và hàng dệt; Công cụ cho nhà máy đo lường các tác động bền vững đến môi trường và xã hội tại các cơ sở sản xuất trên khắp thế giới. Công cụ cho nhãn hàng và bán lẻ đánh giá tính bền vững của vòng đời sản phẩm, hiệu quả môi trường và tác động xã hội của chuỗi giá trị.
Higg Index cho phép và khuyến khích các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất trở nên minh bạch bằng cách truyền đạt công khai thông tin về tính bền vững rõ ràng, đáng tin cậy và có ý nghĩa. Higg Index tạo ra các giá trị cho doanh nghiệp thông qua: Tập trung vào chiến lược bền vững của công ty; Xác định các cơ hội thúc đẩy đổi mới đồng thời cắt giảm chi phí và chất thải; Tránh lãng phí thời gian và chi phí nhờ cách tiếp cận “tự đánh giá”; Giảm thời gian chia sẻ dữ liệu, chi phí và độ phức tạp; Thúc đẩy cải tiến thông qua lập định mức ngành; Tối ưu hóa việc tìm kiếm nguồn cung; Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các bên hữu quan.
Bluesign là một tiêu chuẩn quốc tế ra đời năm 2000, với mục đích quản lý việc không sử dụng các hóa chất độc hại trong sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dệt may. Chứng nhận này thể hiện cho mức độ bảo đảm với người tiêu dùng rằng sản phẩm được sản xuất với việc sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, tác động tới môi trường và con người thấp nhất có thể. Các tiêu chí nghiêm ngặt của bluesign cung cấp tất cả thông tin liên quan và đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và khả năng truy xuất nguồn gốc của tất cả các bước xử lý nguyên liệu. Các nguyên liệu được tạo ra  trong chuỗi sản phẩm hoặc các sản phẩm trung gian được bluesign đánh giá và mang nhãn bluesign®APPROVED.
Hệ thống quản lý bluesign bao gồm: Quản lý dòng vào (Loại bỏ chất độc hại và kiểm soát nguồn đầu vào); Quản lý quá trình sản xuất (Đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường; Quản lý dòng ra (Kiểm tra sản phẩm đầu ra phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng). Chứng nhận bluesign là phương thức hiệu quả nhất giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất về môi trường, sức khỏe và an toàn mà không ảnh hưởng đến chức năng, chất lượng hoặc thiết kế sản phẩm của doanh nghiệp nhờ giúp giảm lãng phí tài nguyên và chi phí trong mỗi công đoạn của quá trình sản xuất và giảm tiêu thụ nước, năng lượng, cũng như lượng hóa chất có trong nước thải.
ISO 14001 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Tiêu chuẩn này giúp đảm bảo cho hoạt động trong ngành dệt may theo hướng thân thiện với môi trường, thúc đẩy cải tiến liên tục và bền vững, cũng như giảm tác động môi trường từ quá trình sản xuất.
Để được chứng nhận, doanh nghiệp cần tham khảo các bước sau: Đào tạo nội bộ về yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật; Xây dựng văn bản cho hệ thống quản lý môi trường; Thực hiện và giám sát việc thực hiện hệ thống; Đánh giá và xác nhận tuân thủ; Nhận chứng chỉ; Duy trì chứng chỉ.
Lợi ích cho các nhà sản xuất bao gồm: Quản lý môi trường tốt hơn nhờ giảm thiểu phát thải và sử dụng nguyên, nhiên liệu hiệu quả hơn; Bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước; Cải thiện năng suất để cắt giảm chi phí vận hành; Cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp và tăng cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn; Đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý để giành được sự tin tưởng từ các bên hữu quan.
Như vậy, trước xu thế hướng tới sự phát triển bền vững, việc xanh hóa đang là xu hướng tất yếu của ngành dệt may toàn cầu. Ngày nay, người tiêu dùng dần quan tâm đến chuỗi cung ứng hàng hóa xanh, các thành phần của sản phẩm, quy trình sản xuất trước khi mua hàng… Do vậy, việc sử dụng công nghệ xanh, sạch, năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng tất yếu. Những thay đổi này buộc các quốc gia nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng phải thay đổi phương thức quản lý, trong đó đặc biệt nâng cao tiêu chuẩn về môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội; tuân thủ những cam kết về môi trường trong các FTAs thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu của những người tiêu dùng tiến bộ trên thế giới.
3.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia

3.2.1.  Hoa Kỳ

Ngành dệt may là một lĩnh vực với trị giá nhiều tỷ USD lợi nhuận mỗi năm, trong đó Hoa Kỳ là một trong những thị trường tiêu thụ chính của hàng dệt may nói chung hay CNHT dệt may nói riêng thế giới. Do đó tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu, các DN có thể rút ra được thuận lợi, khó khăn trước mắt và lâu dài khi thâm nhập thị trường tiềm năng này.

Bảo hộ sản xuất nội địa để giữ được công ăn việc làm và ổn định một bộ phận xã hội luôn nằm trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ qua các thời kỳ, theo đó kiểm soát nhập khẩu nhằm điều tiết nguồn cung trên thị trường là biện pháp có ảnh hưởng lớn tới phát triển sản xuất trong nước, bất kể ngành nào.

Tìm hiểu quá trình vận động các chính sách của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may từ góc độ quản lý nhập khẩu, có thể thấy:

- Cho tới trước ngày 1-1-2005, thời điểm hạn ngạch được bãi bỏ đối với tất cả các nước thành viên của WTO, Hoa Kỳ có tới 46 Hiệp định khác nhau về hàng dệt may theo tinh thần của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc (ATC) của WTO. Các Hiệp định này điều tiết nhập khẩu thông qua việc trực tiếp khống chế lượng hàng dệt và may mặc mà các đối tác thương mại của Hoa Kỳ có thể xuất vào thị trường này hằng năm.

- Sau thời điểm ngày 1-1-2005, các quy định của Hoa Kỳ ảnh hưởng tới xuất khẩu dệt may vào Hoa Kỳ chỉ còn là các điều khoản liên quan tới hàng dệt may trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và khu vực, hay một số “sáng kiến thương mại” (về bản chất vẫn là một dạng hiệp định thương mại tự do) mà Hoa Kỳ ký với các đối tác.

Có thể kể ra một số như: các FTA với Chile, Singapore, Israel, Jordan; Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Hoa Kỳ (NAFTA); Luật Phát triển và Cơ hội châu Phi (AGOA); Luật Ưu đãi Thương mại Vùng vịnh Caribe (CBTPA), và Luật Xúc tiến Thương mại và Xoá bỏ Ma túy (ATPDEA). Các thỏa thuận và hiệp định này cho phép hàng dệt và may mặc của các nước khác tiếp cận thị trường Hoa Kỳ với những ưu đãi nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Do vậy, mặc dù không còn bị khống chế bởi hạn ngạch sau ngày 1-1-2005, phần lớn các nước thành viên WTO vẫn phải trả thuế nhập khẩu cho hàng dệt may vào Hoa Kỳ nếu không thuộc diện được ưu đãi theo các hiệp định và luật kể trên.

Biểu thuế của Hoa Kỳ có các cột khác nhau biểu thị mức độ ưu đãi khác nhau tùy theo quan hệ thương mại với nước xuất khẩu. Giá các sản phẩm dệt may nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ vì thế sẽ có sự chênh lệch bởi sự khác biệt về nguồn gốc xuất xứ. Hoa Kỳ đã chuyển hướng chính sách sang gián tiếp điều tiết nhập khẩu bằng cách gây ảnh hưởng tới giá hàng dệt may của các nước xuất khẩu.

Điều tiết nhập khẩu qua tác động tới lượng và giá là hai đặc điểm chính dễ nhận thấy nhất trong chính sách của Hoa Kỳ. Chúng được thay đổi để áp dụng phù hợp với từng giai đoạn của quá trình phát triển thương mại hàng dệt và may mặc toàn cầu (lấy mốc là thời điểm ngày 1-1-2005) và xu thế phân công lao động quốc tế.

Số liệu thống kê của Hoa Kỳ cho thấy ưu thế trên thị trường hàng dệt may nhập khẩu Hoa Kỳ sau thời điểm năm 2005 đã thuộc về các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Hàn Quốc, các nước ASEAN... và thị phần của ngành sản xuất dệt may nội địa Hoa Kỳ luôn trên đà thu hẹp.

Hình 2: Mức tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ
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Nguồn: Vinatex 

Như vậy, thấy trước nguy cơ khó cạnh tranh được với nhập khẩu dệt may từ các nước đang phát triển thuộc châu Á, Phi và Hoa Kỳ Latinh có chi phí nhân công thấp, giá thành rẻ, Hoa Kỳ đã từ rất sớm thực hiện các chính sách kiềm chế nhập khẩu. Tuy thế các chính sách này đã không cứu được sản xuất dệt may trong nước khỏi liên tục sa sút trước sức cạnh tranh quá mạnh của hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển.

Toàn cầu hóa khiến sụt giảm sản xuất trong nước ở những ngành cần lao động giản đơn như may mặc là một xu thế tất yếu ở những nước phát triển như Hoa Kỳ. Các chính sách của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế hàng dệt may nhập khẩu đã không đem lại hiệu quả bảo vệ sản xuất trong nước của họ. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may Hoa Kỳ đều cho rằng tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và 2021. Những khó khăn kinh doanh do Covid-19 gây ra sẽ không sớm biến mất, và các công ty thời trang phải chuẩn bị đối với tác động trung và dài hạn của đại dịch.

+ Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng cho các công ty thời trang của Hoa Kỳ. Sự gián đoạn đến từ nhiều khía cạnh, từ thiếu lao động, thiếu nguyên liệu dệt, và chi phí vận chuyển và hậu cần tăng đáng kể.

+ Covid-19 đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số trên diện rộng và việc hủy đơn hàng giữa các công ty thời trang Hoa Kỳ. Hầu hết tất cả những doanh nghiệp tham gia khảo sát đều cho rằng (96%) doanh thu bán hàng của công ty đều giảm trong năm 2020.

Bên cạnh tác động của COVID-19, thì chiến tranh Thương mại Hoa Kỳ - Trung đối với Nguồn cung ứng của các Công ty Thời trang. Theo đó 90% doanh nghiệp cho rằng, việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã làm tăng chi phí tìm nguồn cung ứng của công ty vào năm 2020, tăng từ 63% năm ngoái.

Covid-19 và cuộc chiến thương mại đang thúc đẩy các công ty thời trang của Hoa Kỳ giảm phụ thuộc vào nguồn cung, nhất là các sản phẩm CNHT dệt may từ phía Trung Quốc và hướng đến tìm kiếm các đối tác mới tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, các công ty thời trang của Hoa Kỳ đang tìm nguồn cung ứng tương đối ít hơn từ Trung Quốc, họ đang chuyển hầu hết các đơn đặt hàng sang các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc ở châu Á. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy các công ty thời trang của Hoa Kỳ đang tìm nguồn cung ứng nhiều hơn từ Tây Bán cầu vì Covid-19 và cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Đa dạng hóa nguồn cung ứng đang chậm lại và nhiều công ty thời trang Hoa Kỳ đang chuyển sang củng cố cơ sở tìm nguồn cung ứng hiện có của họ. Gần một nửa số người được hỏi nói rằng họ có kế hoạch “tìm nguồn từ cùng một số quốc gia, nhưng làm việc với ít nhà cung cấp hơn,” tăng từ 40% trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Trung Quốc rất có thể sẽ vẫn là cơ sở tìm nguồn cung ứng quan trọng cho các công ty thời trang của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các yếu tố phi kinh tế có thể làm phức tạp các quyết định tìm nguồn cung ứng của các công ty. Hưởng lợi từ việc các công ty thời trang Hoa Kỳ giảm nguồn cung từ Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng hơn với tư cách là nhà cung cấp hàng may mặc chính cho thị trường Hoa Kỳ.

Do sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã trải qua trong đại dịch, các công ty thời trang của Hoa Kỳ đang tích cực hơn trong việc khám phá các cơ hội tìm nguồn cung ứng “Sản xuất tại Hoa Kỳ” để cải thiện thời gian giao hàng, linh hoạt và giảm rủi ro tìm nguồn cung ứng.

Hiệp định thương mại Hoa Kỳ - Mexico - Canada (USMCA)

Đối với các công ty đã sử dụng NAFTA để tìm nguồn cung ứng, đại đa số (77,8%) cho rằng họ “sẵn sàng đạt được bất kỳ lợi ích USMCA nào ngay lập tức”, tăng hơn 31% so với năm 2019. Ngay cả đối với những người được hỏi không sử dụng NAFTA hoặc tìm nguồn cung ứng từ khu vực, khoảng một nửa trong số họ trong năm nay có thể “xem xét việc tìm nguồn cung ứng ở Bắc Hoa Kỳ trong tương lai” và khám phá những lợi ích của USMCA. Một số doanh nghiệp lo ngại về những thay đổi về quy tắc xuất xứ. Những lo lắng này dường như tập trung đặc biệt vào các sản phẩm denim.

Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng Châu Phi (AGOA)

Gần 37% số doanh nghiệp cho rằng đã tìm nguồn cung ứng NHIỀU hơn hàng dệt may từ khu vực cận Sahara (SSA) kể từ lần gia hạn AGOA mới nhất vào năm 2015, tăng đáng kể so với 27%. Hơn 40% cho rằng AGOA và “nguồn cung cấp vải từ nước thứ ba” là rất quan trọng đối với việc tìm nguồn cung ứng của họ từ khu vực SSA.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng thể hiện mức độ quan tâm thấp đối với việc đầu tư trực tiếp vào khu vực SSA. Khoảng 27% số người được hỏi nói rằng bản chất tạm thời của AGOA và sự không chắc chắn liên quan đến tương lai của thỏa thuận đã khiến họ không mặn mà với việc mở rộng hay tăng đầu tư.

Với ngày hết hạn của AGOA sắp đến gần, các cuộc thảo luận về tương lai của thỏa thuận và triển vọng tìm nguồn cung ứng từ SSA bắt đầu tăng cường. Trong số các lựa chọn chính sách khác nhau cần xem xét, “Gia hạn AGOA thêm mười năm nữa mà không có thay đổi lớn về các quy định hiện hành” và “Thay thế AGOA bằng một hiệp định thương mại tự do vĩnh viễn yêu cầu cắt giảm thuế quan có đi có lại và tiếp tục cho phép cung cấp vải của nước thứ ba” là những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm và mong muốn nhất.

- Năng lực sản xuất của thị trường dệt may Hoa Kỳ

Ngành sản xuất hàng dệt may ở Hoa Kỳ đã bị thu hẹp đáng kể về quy mô trong những thập kỷ qua do nhiều yếu tố khác nhau, từ tự động hóa, cạnh tranh nhập khẩu đến việc chuyển dịch lợi thế so sánh của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, ngành sản xuất dệt may của Hoa Kỳ đang dần quay trở lại. Sản lượng sản xuất hàng dệt may của Hoa Kỳ (tính theo giá trị gia tăng) đạt 16,59 tỷ USD vào năm 2021, tăng 23,8% so với năm 2009. Trong khi đó, ngành sản xuất hàng may mặc của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 9,5 tỷ USD vào năm 2019, thấp hơn 4,4% so với 10 năm trước. 

Trong khi đó, giống như nhiều lĩnh vực khác, sản xuất hàng dệt may của Hoa kỳ cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong nửa đầu năm 2020 nhưng bắt đầu phục hồi trong quý 3/2020. Đáng chú ý, kể từ tháng 12 năm 2021, sản lượng dệt may của Hoa Kỳ đã trở lại mức trước dịch Covid-19.

Mặt khác, khi nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển và tăng trưởng mạnh, tỷ trọng ngành sản xuất hàng dệt may của Hoa Kỳ trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đã giảm xuống chỉ còn 0,12% vào năm 2020 từ 0,57% năm 1998 (Cục Phân tích Kinh tế , Năm 2021).

Bản chất ngành sản xuất hàng dệt may của Hoa Kỳ đang thay đổi. Cụ thể, các sản phẩm dệt may đã chiếm hơn 66% tổng sản lượng của ngành dệt may Hoa Kỳ tính đến năm 2019, tăng từ chỉ 58% vào năm 1998 (Theo Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ). Hàng dệt may “Sản xuất tại Hoa Kỳ” đang tăng trưởng đặc biệt nhanh trong một số danh mục sản phẩm hướng đến công nghệ cao, chẳng hạn như hàng dệt y tế, quần áo bảo hộ, vải kỹ thuật, vải đặc biệt và vải không dệt. Các sản phẩm này cũng đang trở thành động lực tăng trưởng mới của xuất khẩu dệt may Hoa Kỳ. Đáng chú ý, “ vải và sợi đặc biệt” đã chiếm hơn 34% xuất khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ trong năm 2019, tăng so với chỉ 20% trong năm 2010.

Tương thích với các mô hình sản xuất, việc làm trong ngành dệt may Hoa Kỳ (NAICS 313 và 314) và ngành may mặc (NAICS 315) đã giảm xuống mức đáy vào tháng 4-5 năm 2020 do dịch Covid-19, nhưng bắt đầu phục hồi ổn định từ tháng 6 năm 2020. Trong năm 2021, tổng số việc làm trong hai lĩnh vực này tăng lần lượt là 4,5% và 4,2% (Điều chỉnh theo mùa). Tuy nhiên, mức việc làm vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước dịch Covid-19 (điểm chuẩn: tháng 12 năm 2019).

Đáng lưu ý, khi sản xuất trở nên tự động hóa hơn và nhờ năng suất được cải thiện (tức là giá trị sản lượng trên mỗi lao động), các nhà máy ngành may của Hoa Kỳ đã thuê ít công nhân hơn ngay cả trước khi đại dịch xảy ra. Xu hướng giảm việc làm không thay đổi đối với lĩnh vực sản xuất hàng dệt may của Hoa Kỳ. Do đó, làm thế nào để thu hút thế hệ lao động mới vào nhà máy vẫn là một thách thức quan trọng mà tương lai của ngành dệt may “Made in the USA” phải đối mặt.

Trong giai đoạn 2005 -2021, lao động trong ngành may đã giảm 60,4%; giai đoạn 2019 – 2021, lao động ngành may giảm 10,8%. Mức độ giảm lao động trong ngành may cao hơn trong lĩnh vực ngành dệt Hoa Kỳ.

Thương mại quốc tế hỗ trợ hàng dệt may “Sản xuất tại Hoa Kỳ.” Đáng chú ý, gần 42% hàng dệt may “Sản xuất tại Hoa Kỳ” (NAICS 313 và 314) được xuất khẩu ra nước ngoài vào năm 2019, tăng so với chỉ 15% vào năm 2000. Một nghiên cứu gần đây cho thấy danh mục sản phẩm và quy mô của công ty đều được thống kê các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tham gia xuất khẩu của nhà sản xuất hàng dệt may Hoa Kỳ.

Không hiếm khi tìm thấy quần áo được dán nhãn “sản xuất tại Hoa Kỳ với vải nhập khẩu” hoặc “sản xuất tại Hoa Kỳ với chất liệu nhập khẩu” trong các cửa hàng. Phân tích thống kê cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa giá trị sản lượng hàng may mặc của Hoa Kỳ và nhập khẩu sợi và vải của Hoa Kỳ từ năm 1998 đến năm 2019.

Giống như nhiều nền kinh tế phát triển khác có ngành dệt may đã ở giai đoạn phát triển sau thời kỳ trưởng thành, Hoa Kỳ ngày nay là nước xuất khẩu hàng dệt may và nhập khẩu hàng may mặc ròng. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thương mại hàng dệt may của Hoa Kỳ theo một số cách:

Khối lượng thương mại giảm và chưa phục hồi hoàn toàn: Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nhu cầu nhập khẩu và gián đoạn chuỗi cung ứng, trị giá nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ giảm tới 19,3% vào năm 2020 so với một năm trước, đặc biệt là các mặt hàng may mặc (giảm 23,5% ). Tương tự như vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ năm 2020 giảm 15,6%, trong đó xuất khẩu sợi giảm 26% chưa từng có. Hơn nữa, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng, nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ đã đạt mức tăng trưởng đáng kể 27,4% vào năm 2021 so với một năm trước và vẫn thấp hơn 2,5% so với mức năm 2019.

Cán cân thương mại dịch chuyển: Trước đại dịch, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu ròng vải. Tuy nhiên, do nhu cầu nhập khẩu vải không dệt (để làm PPE) tăng cao trong thời kỳ đại dịch, Hoa Kỳ nhập siêu 502 triệu USD đối với vải vào năm 2020; thâm hụt thương mại tăng lên 975 triệu USD vào năm 2021. Trong khi đó, do doanh số bán lẻ chậm lại và nhập khẩu giảm trong thời kỳ đại dịch, thâm hụt thương mại hàng may mặc của Hoa Kỳ đã giảm 19% vào năm 2020 so với năm 2019. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại giảm không nhất thiết tăng cường quần áo “Made in the USA” vào năm 2020, nhắc nhở chúng ta rằng cán cân thương mại thường không phải là một chỉ số thích hợp để đo lường tác động kinh tế của thương mại.

Thị trường xuất khẩu không thay đổi: Hơn 70% xuất khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ đến Tây Bán cầu vào năm 2021, một mô hình vẫn ổn định trong nhiều thập kỷ qua (OTEXA, 2022). Có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường chuỗi cung ứng Tây Bán cầu và sản xuất hàng dệt may trong khu vực bằng cách tận dụng các hiệp định thương mại khu vực như CAFTA-DR và ​​USMCA.

Hình 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Hoa Kỳ qua các năm (ĐVT: % theo trị giá)
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Nguồn: Tổng hợp
3.2.2. Trung Quốc
Với quy mô hơn 100.000 doanh nghiệp, chiếm tới một phần tư khối lượng thương mại dệt may toàn cầu, Trung Quốc được xem như là một đại công xưởng của dệt may thế giới. Lợi thế về nguồn nhân lực , trình độ công nghệ thiết bị, khả năng cung ứng nguyên phụ liệu , cũng như xây dựng các kênh phân phối hàng hóa dệt may rộng rãi. Để có được thành công như ngày hôm nay, Trung Quốc đã tận dụng rất tốt những tiềm lực sẵn có cũng như khai thác triệt các lợi ích của quá trình hội nhập kinh tế. Cuốn sách “ Làm thế nào để ngành dệt may thành công: một nghiên cứu trường hợp trong ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc”  của Zhiming Zhang, Chester và Ning Cao năm 2004 đã mô tả về quá trình đưa Trung Quốc lên vị trí hàng đầu của ngành dệt may thế giới [136].

Kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều biện pháp và chính sách để năng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may.Chính phủ đã khuyến khích tập trung phát triển các nhà máy Dệt có năng lực sản xuất, quy mô cấp quốc tế. Đơn cử như trong giai đoạn 2001-2004, chính phủ đã hỗ trợ gần 21 tỷ USD chủ yếu là vốn hỗ trợ không hoàn lại để nâng cấp trang thiết bị cho toàn ngành. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ của các tổ chức nhà nước như  Tổ chức nghiên cứu và phát triển (commercial R&D organization), Tập đoàn phát triển công nghệ và khoa học Dệt trung quốc (The chinese textile science and Technology Development Corporation) đã giúp ích nhiều cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn và sử dụng các thiết bị máy móc công nghệ dệt may tiến tiến.Thêm vào đó, sự hướng dẫn của chuyên gia dệt may nước ngoài như Đức, Anh trong quản lý, kinh doanh đã giúp các nhà máy quy mô lớn được vận hành hiệu quả.

Thời gian qua ,Trung Quốc thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm để có thể đáp ứng được nhiều phân khúc của thị trường. Các sản phẩm dệt may Trung Quốc luôn có lợi thế cạnh tranh so với các nước bởi giá thành thấp và mẫu mã đa dạng , phong phú. Tuy nhiên do yêu cầu của các thị trường như Mỹ, Châu Âu ngày càng nghiêm ngặt, Trung quốc đã tập trung phát triển đầu tư vào chất lượng sản phẩm,  công nghệ, thiết bị để hướng tới mục tiêu mà chính phủ đã đề ra “ chuyển từ một quốc gia có ngành công nghiệp may mặc “lớn” thành “mạnh”. Máy móc thiết bi ngành May, Sợi ,Dệt Nhuộm được nhập khẩu từ Nhật Bản, Ấn Độ, Thụy Sỹ đã góp phần vào việc hiện đại hóa và năng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp dệt may trung quốc. Những mặt hàng cao cấp như veston, váy dạ hội đạt chuẩn quốc tế  về chứng chỉ ISO 9000, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ISO 14000, Eco Friendly … đã và đang được đầu tư và sản xuất tại Trung quốc. Một trong những yếu tố then chốt trong thành công của dệt may trung quốc đó là đã xây dựng được một ngành công nghiệp phụ trợ mạnh và bền vững. Trung quốc hiện cung cấp khoảng 40% lượng xơ của thế giới (30 triệu tấn xơ) và nhà cung cấp hàng đầu thế giới về xơ hoá học, sợi, vải, tơ tằm. Đó là thành quả của việc liên kết chặt chẽ giữa chính phủ, các doanh nghiệp dệt may và nông dân. Chính phủ trợ giá cho doanh nghiệp thông qua ổn định tỷ giá đồng nội tệ, cước phí vận tải,cho 1 Kg Bông là 0,6 USD. Sản phẩm cây nguyên liệu của người dân thì được các doanh nghiệp đảm bảo thu mua, bao tiêu đầu ra.

Cải tiến là chìa khoá để mở cửa xây dựng thương hiệu cho Doanh nghiệp và là 1 trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Các doanh nghiệp dệt may trung quốc luôn nỗ lực cải thiện năng lực của mình để xây dựng giá trị thương hiệu bền vững. Các doanh nghiệp dệt may trung quốc đã và đang chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh OEM (original equipment manufacturing) sử dụng thiết bị của mình sang ODM (original design manufacturing) nhà sản xuất cung cấp cả dịch vụ thiết kế. Lợi thế được tạo ra bởi có sự khác biệt lớn giữa các đơn hàng OEM và ODM. Tính trung bình một sản phẩm Veston theo đơn  giá OEM có thể mang lại 10 USD cho nhà sản xuất nhưng con số đó cho đơn hàng ODM là gấp 3 lần ≈ 30 USD [103].  Đa phần những Tập đoàn và thương hiệu dệt may lớn hiện nay của Trung quốc đã cải tiến theo phương thức sản xuất kinh doanh ODM và đang hướng tới mô hình OBM (own brand manufacturing) sở hữu nhãn hiệu riêng của mình. Công ty cổ phần quốc tế  Bosideng được thành lập từ những năm 1975, sau một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm từ việc gia công cho các thương hiệu quốc tế như Polo, Nike, H&M và phát triển thương hiệu riêng đã trở thành công ty may độc lập đầu tiên Trung quốc xâm nhập được vào thị trường Châu âu và trở thành nhà cung cấp sản phẩm lông vũ lớn nhất tại quốc gia Đông Á này.
3.2.3. EU
Theo Liên đoàn Dệt may EU (EURATEX), với mức tiêu thụ hộ gia đình gần 500 tỷ euro, EU-27 được đánh giá là thị trường có dung lượng lớn nhất thế giới và còn nhiều tiềm năng cho các sản phẩm dệt may. EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất, chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may thế giới. Tổng nhu cầu hàng may mặc của thị trường này tăng trưởng bình quân 3%/năm. 

Hình 4: Tham khảo dự báo nhu cầu dệt may của EU
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Nguồn: Vinatex

Các quốc gia EU nhập khẩu hàng may mặc từ các nước đang phát triển và tái xuất khẩu cho chính các quốc gia khác trong khối EU. Chính vì thế, hàng dệt may các nước EU xuất khẩu nội khối chiếm hơn 40% tổng nhập khẩu của thị trường này. Khoảng gần 60% lượng nhập khẩu còn lại đến từ các nước ngoài khối EU, chủ yếu là các nước đang phát triển. 

- Nhập khẩu CNHT dệt may của EU:

Hiện nay, EU là khu vực nhập khẩu mảng xơ, sợi, dệt lớn nhất thế giới. Trong đó, nhờ xu hướng sự dịch chuyển các đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành nước được hưởng lợi, theo đó lượng cung cấp xơ sợi tăng mạnh để đáp ứng các đơn hàng thiết bị bảo vệ cá nhân cho EU, vượt qua Trung Quốc kể từ năm 2019. Nhờ khả năng chống dịch giai đoạn này tốt hơn các nước xuất khẩu xơ, sợi khác, Việt Nam trở thành điểm sang giữa các quốc gia đang phát triển khác đang khó khăn vì dịch bệnh, chứng kiến sự giảm mạnh trong nhập khẩu xơ, sợi như Bangladesh, Indonesia,…

EU xếp vị trí thứ nhất trong top 10 nước nhập khẩu dệt, sợi lớn nhất thế giới và xếp vị trí thứ hai trong top 10 nước xuất khẩu dệt, sợi lớn nhất thế giới (giai đoạn 2015 – 2021).
Bảng 6: Tham khảo 10 nước xuất, nhập khẩu hàng dệt, sợi lớn nhất thế giới

	STT
	Tên nước nhập khẩu
	Tên nước xuất khẩu

	1
	EU
	China

	2
	US
	EU

	3
	Japan
	VN

	4
	UK
	Bangladesh

	5
	Canada
	Turkey

	6
	Korea
	India

	7
	China
	Malaysia

	8
	Switzerland
	UK

	9
	Hongkong
	Hongkong

	10
	Russia
	Indonesia


Nguồn: Tổng hợp từ WTO

- Thị phần cung ứng chính hàng dệt may vào EU:

Các quốc gia EU nhập khẩu hàng may mặc từ các nước đang phát triển và tái xuất khẩu cho chính các quốc gia khác trong khối EU. Chính vì thế, hàng dệt may các nước EU xuất khẩu nội khối chiếm hơn 40% tổng nhập khẩu của thị trường này. Khoảng gần 60% lượng nhập khẩu còn lại đến từ các nước ngoài khối EU, chủ yếu là các nước đang phát triển. 
Bangladesh và Campuchia được hưởng chế độ miễn thuế nhập khẩu theo Chương trình EBA (Everything but Arm – Miễn thuế tất cả các mặt hàng trừ vũ khí), Pakistan cũng được miễn thuế nhập khẩu theo chương trình GSP+. Việt Nam mặc dù cũng được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan GSP nhưng chỉ là “GSP tiêu chuẩn – Standard GSP” ở mức 9,6%. Các chế độ ưu đãi thuế quan GSP+ và EBA giúp các nhà cung cấp đó có lợi thế cạnh tranh lớn về giá so với Việt Nam. Điều này cũng lý giải vì sao thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường EU duy trì quanh mức 2-3%. Tuy nhiên, điều này sẽ được cải thiện khi Hiệp định EVFTA mang lại những lợi thế vượt trội về thuế cho hàng dệt may Việt Nam. 
Hình 5: Danh sách một số quốc gia Châu Á cạnh tranh dệt may được hưởng các chương trình ưu đãi thuế của EU
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Nguồn: Ấn phẩm “Thông tin xuất nhập khẩu vào thị trường EU - ngành dệt may”  

- Thị hiếu và xu hướng tiêu thụ: 

Thị trường EU có nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc rất đa dạng và chú trọng nhiều đến giá cả, tính thời trang, chất lượng…; đồng thời ngày càng quan tâm đến các sản phẩm mang yếu tố bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Kết quả khảo sát mới đây của Chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sỹ (SIPPO) cho thấy hậu dịch Covid-19, người dân EU có 2 xu hướng tiêu dùng: (1) Một số muốn bù đắp thời gian giãn cách do dịch bệnh sẽ mua sắm nhiều hơn (xu hướng này sẽ kéo thị trường nhanh trở về thời điểm trước dịch bệnh); (2) Số khác tiêu dùng một cách thận trọng và quan tâm nhiều hơn tới yếu tố môi trường và trách nhiệm xã hội. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng tiêu dùng thứ hai nhiều khả năng xảy ra hơn bởi công việc của người dân EU bị ảnh hưởng, thu nhập kém đi, tiêu dùng thận trọng là điều tất yếu. Ngoài ra, ngành dệt may vẫn bị đánh giá ảnh hưởng không tích cực tới môi trường; theo đó thời trang nhanh, thời trang giá rẻ không chú trọng môi trường đang bị người tiêu dùng đánh giá thấp hơn, thậm chí hạn chế mua những sản phẩm như vậy. 

Thống kê mới đây cho thấy 77% người tiêu dùng EU quan tâm đến điều kiện môi trường, 72% chú trọng đến các dịch vụ liên quan sản phẩm và 51% chú ý đến chất lượng. Ngoài ra, trong bối cảnh nhu cầu thay đổi sản phẩm thời trang cao và xu hướng cá nhân hóa sản phẩm, việc liên tục thay đổi kiểu dáng và mẫu mã sản phẩm trở nên cần thiết. Phương thức sản xuất đại trà dần thay đổi theo hướng giảm thiểu về quy mô mỗi lô hàng để tránh tồn kho cao. Hiện nay, người tiêu dùng đã có thể thiết kế riêng sản phẩm dệt may theo phong cách cá nhân của riêng mình như lựa chọn màu sắc, họa tiết, chất liệu, chiều dài, độ rộng, thiết kế, mẫu mã và đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất dệt may cần nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất để bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới. Thay vì chờ đợi những đơn hàng lớn, doanh nghiệp cần chú trọng sản xuất đơn hàng nhỏ có tính khác biệt, thời gian giao hàng nhanh. Đồng thời, linh hoạt trong sản xuất và quản lý để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. 

- Một số vấn đề về phân phối, logistics:

Gần đây, EU có xu hướng tăng nhập khẩu hàng may mặc từ thị trường nội khối. Năm 2019, nhập khẩu từ thị trường nội khối chiếm 48,16%, tăng so với tỷ trọng 48,06% của năm 2018 và tăng so với tỷ trọng 47,55% của năm 2017. Xu hướng tăng nhập khẩu hàng may mặc từ thị trường nội khối sẽ tiếp tục trong thời gian tới đặc biệt là trong bối cảnh bảo hộ thương mại toàn cầu có dấu hiệu gia tăng và các nguy cơ về dịch bệnh, địa chính trị khiến các kênh phân phối, vận chuyển, logistics xuyên lục địa rủi ro hơn. Điều này sẽ khiến tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn các nhà cung cấp hàng may mặc ngoại khối. Do đó, ưu đãi thuế là một thuận lợi lớn nhưng chỉ là lợi thế so với các nhà cung ứng ngoại khối khác, để tăng được thị phần tại EU cũng đòi hỏi những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng, thương hiệu và khả năng thâm nhập tốt các kênh phân phối. Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng trên thế giới đối với các sản phẩm nói chung là giảm dần mua sắm qua các kênh bán lẻ truyền thống và tăng mua sắm qua các phương tiện thương mại điện tử. Tại các thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may lớn như Mỹ, Nhật, EU khoảng 30% - 40% người tiêu dùng giảm tiêu thụ sản phẩm qua các cửa hàng bán lẻ truyền thống. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý phát triển thêm các phương thức bán hàng online để bắt kịp xu hướng.
3.2.4. Malaixia
Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng nhất của Đông Nam Á. Ngành công nghiệp này có một chuỗi cung ứng phức tạp, với sự tham gia của hầu hết các nước thành viên ASEAN, từ vai trò là các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, sản xuất sợi, vải, các cơ sở may mặc đến các đại lý, nhà buôn và nhà bán lẻ. 

Trong ASEAN, Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong sản xuất quần áo, trong khi Indonesia, Thái Lan và Việt Nam có lợi thế trong sản xuất dệt may. Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN khác cũng có năng lực trong sản xuất và thương mại may mặc như: các nhà cung ứng hiện tại (Malaysia và Brunei), các nhà cung cấp tiềm năng (Myanmar) hoặc là trung tâm thương mại nội khối (Singapore).

Do chi phí sản xuất và mua hàng dệt may tăng lên ở Trung Quốc, một số công ty lớn trên thế giới đã chuyển một phần nguồn cung ứng sang Đông Nam Á. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong vài năm tới khi Đông Nam Á phấn đấu trở thành một trung tâm sản xuất và thiết kế thời trang quan trọng của châu Á và quốc tế.

Tại Đông Nam Á, trong ba lĩnh vực chính của ngành dệt may là Sợi – Dệt nhuộm – May mặc, ngành sợi và dệt nhuộm đã có nhiều bước tiến trong ứng dụng tự động hóa cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua, giúp nâng cao năng suất, tốc độ, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. 

Các công nghệ tự động với hệ thống robot tùy chỉnh đang từng bước làm thay đổi thị trường dệt may Đông Nam Á. Quá trình kỹ thuật số hóa với các hình thức tiên tiến và tích hợp hơn trong chuỗi cung ứng dệt may đang từng bước thay đổi ngành dệt may khu vực.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may hiện đại hóa sản xuất với việc ứng dụng tự động hóa, Chính phủ Malaysia đã có sáng kiến về Hỗ trợ vốn cho Tự động hóa (Automation Capital Allowance) từ ngân sách Nhà nước. Các ngành thâm dụng lao động như ngành dệt được hỗ trợ vốn để đẩy nhanh tiến độ tự động hóa. Đồng thời các chương trình thúc đẩy tự động hóa trong thiết kế, in ấn các sản phẩm dệt may cũng được tiến hành thông qua nhiều cách thức khác nhau như: quảng bá, phổ biến cho các thiết bị, phần cứng, phầm mềm tự động hóa, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các triển lãm, hội thảo quốc tế chuyên ngành... 

Cơ quan phát triển đầu tư Malaysia (MIDA) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ quá trình tự động hóa và phát triển sản xuất thông minh trong ngành dệt may, đặc biệt thông qua các cơ chế ưu đãi đầu tư của mình. Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia (MITI) cũng công bố kế hoạch thành lập liên đoàn thiết kế sản phẩm dệt may của nước này, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Malaysia. 

	Cán bộ theo dõi
Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện

Nguyễn Thùy Trang
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